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78VIII.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ




I. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

Thành phố Tây Ninh là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế của tỉnh Tây Ninh, trung tâm lớn văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của Vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Thành phố Tây Ninh còn là đô thị cấp vùng của Vùng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung các dịch vụ đô thị, công nghiệp, du lịch, đào tạo, thương mại... hỗ trợ trực tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Với lợi thế về vị trí địa lý, có lịch sử phát triển, có cơ sở hạ tầng mang tầm quốc gia, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú phục vụ tốt cho du lịch, dịch vụ và công nghiệp, Thành phố Tây Ninh luôn có sức hút và tác động rộng lớn đối với Quốc gia và khu vực vùng Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm Miền Nam. Trong những năm gần đây, bộ mặt Thành phố Tây Ninh đã có nhiều thay đổi, nhiều khu dân cư mới, nhiều cơ quan trụ sở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã và đang được xây dựng khang trang, hiện đại và cơ bản đồng bộ, đáp ứng ngày một tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Ngày 12/12/2012 Tây Ninh đã được công nhân là đô thị loại III và được thành lập thành phố theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 29/12/2013.
Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050” đã được phê duyệt,
khu vực Ninh Sơn, Ninh Thạnh là khu vực giàu tiềm năng phát triển và mới được nâng cấp trở thành phường vào cuối năm 2013. 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã xác định phân khu số 4 với chức năng chính là khu giáo dục và y tế với hệ thống các công trình hiện có như: trường cao đẳng sư phạm, bệnh viện đa khoa, trường trung cấp y tế, quân y viện và các công trình khác đang lập dự án đầu tư xây dựng như : Bệnh viện Tâm thần, trung tâm điều dưỡng người có công, Bệnh viện y học dân tộc, TT kiểm dịch y tế quốc tế, trung tâm phòng chống HIV/AIDS ; vì vậy khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm giáo dục, y tế của toàn Tỉnh. Ngoài ra, một phần phân khu số 4 nằm trên địa giới hành chính của Ninh Sơn, cần thiết được lập quy hoạch để quản lý phát triển cũng như là một trong những yêu cầu để thành lập phường Ninh Sơn.

Để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư, tạo điều kiện khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan chung của Thành phố tương lai, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và ổn định, việc nghiên cứu lập quy hoạch phân khu Khu số 4 – Khu Giáo dục và y tế là hết sức cần thiết.

1.2. Căn cứ lập quy hoạch:

1.2.1. Cơ sở pháp lý: 


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.


- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.


- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22//01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ.


- Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ Quốc gia VN-2000.


- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch.


- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.


- Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050.


- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan


- Quyết định số 1112/QĐ-BXD ngày 12/12/2012 của Bộ Xây Dựng công nhân Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.


- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 07/06/2013 của UBND Thành phố Tây Ninh phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát và lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu số 4 “Khu giáo dục và y tế” Thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh.

1.2.2. Các tài liệu bản đồ:

- Bản đồ đo đạc nền địa hình tỷ lệ 1/2.000. 

- Các số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng, kinh tế - xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan ban ngành của địa phương cung cấp.

1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:

1.3.1. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050 và mang bản sắc đặc thù của đô thị Tây Ninh ECO2.

- Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của khu vực; tổ chức các khu chức năng đặc thù, cơ sở hạ tầng hiện đại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới phát triển bền vững.

- Xây dựng khu trung tâm giáo dục và y tế của Tỉnh một cách hiện đại, đồng bộ, tiện nghi, thân thiện với môi trường và cảnh quan thiên nhiên xung quanh. 

- Các công trình nhà trẻ, trường học, bệnh viện... không bố trí tiếp giáp các trục đường cấp đô thị trở lên, đảm bảo có đủ diện tích sân, vườn, cây xanh và chỗ đỗ xe; 

- Các công trình văn hóa, thương mại dịch vụ được bố trí trên các đường giao thông chính theo các cấp dịch vụ.

- Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết và dự án xây dựng trong khu vực

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng trong khu vực.

1.3.2. Nhiệm vụ

- Khảo sát thực địa, đánh giá điều kiện tự nhiên, tình hình hiện trạng dân cư, sử dụng đất, hiện trạng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch. Rà soát, khớp nối các quy hoạch trong phạm vi nghiên cứu, khu vực giáp ranh trong tổng thể của Thành phố và các quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

- Xác định phạm vi, quy mô, tính chất, phân khu chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với các chỉ tiêu của Quy hoạch chung Thành phố.

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn.

- Nghiên cứu mặt bằng quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực.

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược.

- Đề xuất quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu.  

1.4. Phạm vi và quy mô lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch nằm trong địa giới hành chính của 03 phường: phường 3, phường Hiệp Ninh và phường Ninh Sơn.

- Phía Bắc và phía Đông giáp đường Huỳnh Tấn Phát

- Phía Tây giáp rạch Tây Ninh và đường 30/4

- Phía Nam giáp đường Trường Chinh (trục I) của Thành phố
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 có diện tích khoảng 704,6 ha.

1.5. Tính chất

Phân khu số 4 nằm ở trung tâm Thành phố Tây Ninh được xác định gồm các chức năng chính như sau:

- Trung tâm y tế của Tỉnh và Thành phố
- Trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của Tỉnh và Thành phố
- Khu công viên cây xanh, nghỉ dưỡng của đô thị

- Trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp cấp đô thị

- Khu nhà ở hiện hữu cải tạo

- Khu đô thị mới (nhà ở liền kề, khu biệt thự sinh thái)

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

2.1. Điều kiện tự nhiên:

2.1.1. Địa hình

Khu vực nghiên cứu có nền địa hình tương đối cao, ít ngập lụt. Cao độ nền thay đổi từ +0.90m (sông Vườn Điều) đến +15.89m (khu vực đường số 2 Trần Phú), độ dốc địa hình  i < 10%. Hướng dốc chung thấp dần từ phía Bắc và phía Nam xuống sông Vườn Điều. Một số khu vực có độ dốc địa hình không đều tạo thành các vệt trũng cục bộ ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước tự nhiên.
2.1.2. Khí hậu


Khu vực nghiên cứu có khí hậu đặc trưng của khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với hai mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

a) Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình tháng và năm tại khu vực trong 20 năm

	Tháng
	Nhiệt độ (0C)

	
	Trung bình
	Tối cao trung bình
	Tối thấp trung bình
	Tối cao tuyệt đối
	Tối thấp tuyệt đối

	1
	25,7
	32,2
	20,8
	35,3
	15,6

	2
	26,2
	33,4
	20,7
	36,4
	19,7

	3
	28,2
	34,9
	23,2
	37,8
	18,2

	4
	29,1
	35,3
	24,8
	39,9
	21,4

	5
	28,2
	34,1
	24,9
	39,0
	21,4

	6
	27,8
	32,5
	24,4
	37,5
	19,3

	7
	28,0
	32,0
	24,2
	37,3
	21,5

	8
	26,7
	31,6
	24,2
	35,2
	21,2

	9
	27,1
	31,2
	24,2
	34,4
	20,3

	10
	26,8
	31,0
	24,0
	33,5
	19,3

	11
	26,8
	31,1
	23,6
	34,3
	16,9

	12
	26,8
	31,1
	21,0
	34,1
	15,3

	Cả năm
	27,4
	32,5
	23,2
	39,9
	15,3


Nằm trong vùng vĩ độ thấp của nội chí tuyến Bắc bán cầu. Điều kiện bức xạ quanh năm dồi dào, ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cực đới phía bắc mà chi phối bởi khối không khí nóng ẩm nên chế đô nhiệt ở đây không giống như ở các tỉnh phía Bắc. Một số đặc điểm về chính về nhiệt độ không khí ghi nhận được trong các năm gần đây như sau: 

Nhiệt độ trung bình năm 26,90 (trung bình các năm 1978 – 1999)

Chế độ nhiệt ít biến động qua các tháng trong năm, thường chỉ dao động 0,5-10C. Tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm là tháng 1 và tháng 12. Chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng nóng nhất là lạnh nhất khoảng 3,70C.

Nhiệt độ trung bình tại các vùng của tỉnh chênh lệch nhau không đáng kể, riêng vùng cao phía Đông Bắc của tỉnh và trên núi Bà Đen, nhiệt độ thấp hơn Thành phố Tây Ninh khoảng 0,50C.

Nhiệt độ trong ngày luôn thay đổi, nhiệt độ đạt giá trị cao nhất lúc 13 đến 14 giờ và thấp nhất lúc 4 – 5 giờ. Từ năm 1976 đến nay, mới chỉ ghi được nhiệt độ tối cao tuyệt đối là 390C (ngày 15.5.1983) và nhiệt độ tối thấp là 150C (ngày 29.12.1982).

Chế độ nhiệt ảnh hưởng đến quá trình phát ô nhiễm không khí ở Tây Ninh. 

b) Chế độ mưa

Có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa.

- Mùa mưa: bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa chiếm 85,6 – 87,4% tổng lượng mưa của cả năm. Trong mùa mưa thường xảy ra dạng mưa rào to, nặng hạt, mau tạnh, Vào những tháng đầu mùa mưa thường có giông, sấm sét, trong mùa mưa có gió mùa Tây Nam.

* Lượng mưa trung bình trong năm
: 1600 – 1900 mm

* Lượng mưa năm lớn nhất :  950 – 1400 mm (trạm núi Bà đạt 900 mm)

* Lượng mưa năm nhỏ nhất 

:116 ngày

- Mùa khô: lượng mưa ít nhưng tính chung trong năm lượng mưa và lượng bốc hơi gần ngang nhau nên dẫn đến hiện tượng xảy ra hạn hán vào cuối mùa khô, nhất là các vùng đất cao phía Bắc và Đông Bắc tỉnh.

Lượng mưa trung bình (mm) tháng ở một số nơi trong tỉnh Tây Ninh

	Tháng
	Kù Tum
	TX. Tây Ninh
	Núi Bà Đen
	Gò Dầu

	1
	4
	8
	5
	7

	2
	4
	8
	7
	3

	3
	22
	20
	22
	16

	4
	56
	89
	61
	69

	5
	166
	200
	143
	181

	6
	262
	240
	175
	216

	7
	247
	258
	182
	208

	8
	290
	230
	211
	187

	9
	374
	363
	303
	292

	10
	251
	312
	210
	271

	11
	82
	132
	120
	129

	12
	14
	26
	18
	21


c) Độ bốc hơi

Độ ẩm không khí và lượng bốc hơi nước trung bình tháng và năm

	Tháng
	Độ ẩm tương đối trung bình (%)
	Đô ẩm thấp nhất (%)
	Lượng bốc hơi nước (mm)

	1
	78
	30
	167

	2
	79
	34
	157

	3
	78
	33
	195

	4
	80
	38
	172

	5
	83
	36
	114

	6
	84
	50
	91

	7
	87
	51
	90

	8
	92
	53
	94

	9
	92
	57
	77

	10
	90
	48
	76

	11
	87
	39
	100

	12
	85
	35
	156

	Cả năm
	85,0
	-
	1488


Lượng bốc hơi phân bố theo mùa khá rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa. Ít biến động theo không gian. Lượng bốc hơi trung bình trong tỉnh chiếm 65 – 70% lượng mưa hàng năm. Lượng bố hơi trong mùa khô khá lớn và ngược lại đối với mùa mưa. Tại khu vực tỉnh Tây Ninh lượng bốc hơi trung bình như sau:

- Lượng bốc hơi trong năm:
1500mm

- Lượng bốc hơi trong mùa khô:
950mm

- Lượng bốc hơi trong màu khô:
540mm

Lượng bốc hơi trong những tháng mùa mưa khoảng 75-95mm, còn vào mùa khô lượng bốc hơi trong tháng tương đối cao khoảng 150-190mm. Điều này gây nên tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. 

d) Chế độ gió

Tốc độ gió trung bình theo các hướng gió chính trong các tháng 

	Tháng
	Vận tốc gió trung bình (m/s)
	Hướng gió

	1
	1,6
	Bắc

	2
	2,0
	Đông – Bắc

	3
	2,1
	Đông – Nam

	4
	1,8
	Đông

	5
	1,5
	Nam

	6
	1,6
	Tây – Nam

	7
	1,6
	Tây – Nam

	8
	1,7
	Tây – Nam

	9
	1,6
	Tây – Nam

	10
	1,5
	Nam

	11
	1,8
	Bắc

	12
	1,7
	Bắc

	Cả năm
	1,7
	-


Chế độ gió phản ánh rõ rệt chế dộ hoàn lưu gió mùa. Hướng gió thịnh hành trong năm thay đổi theo mùa.

Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12, là thời kỳ Tây Ninh chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cực đới phía Bắc, hướng gió thịnh hành trong các tháng này chủ yếu là hướng Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc. Tốc độ gió trung bình 5-7m/s, tần suất 25-45%.

Gió mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10, là thời kỳ chịu ảnh hưởng của khối không khí nóng ẩm ở phía Tây Nam. Tháng 5 hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam, từ tháng 6 đến cuối tháng 10 thịnh hành gió Tây Nam. Tốc độ gió 3-5m/s, chiếm 35-45%.

Giữa 2 mùa chính có một thời kỳ chuyển tiếp ngắn (tháng 3 đến tháng 4) xen kẽ gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Nam.

e) Độ ẩm không khí    

Đây là yếu tố ảnh hưởng tới độ sa lắng của hạt bụi cũng như các chất ô nhiễm và phát sinh mầm bệnh và dịch bệnh môi trường.

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào các màu trong năm, tức là nó phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Tây Ninh cũng như các tỉnh khác của phía Nam Việt Nam, độ ẩm tương đối trung bình trong năm thường nhỏ hơn các tỉnh phía Bắc.

Trong ngày, độ ẩm tương đối đạt giá trị cao nhất lúc 4-6 giờ và thấp nhất lúc 12 – 15 giờ (lúc nhiệt độ đạt giá trị cao nhất).

Những tháng có độ ẩm thấp nhất thường là các tháng 1 và tháng 2. Độ ẩm trung bình thấp nhất đạt khoảng 47%, trong đó độ ẩm thấp nhất có thể xuống tới 30% (Tháng 1.1980). Trong những ngày nhiều mây có mưa lớn độ ẩm có thể lên đến 99% còn các tháng mùa khô độ ẩm đạt trung bình 75%.   

2.1.4. Thủy văn

Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn 03 con suối chính; suối Trà Phát, suối Vườn Điều và suối Sau, tuy nhiên do địa hình khu vực nghiên cứu tương đói cao nên hàng năm không bị ngập lụt, mà chỉ ngập cục bô ở khu vực ven suối Sau có cao độ nền thấp trũng < 3,0m.

2.1.5. Địa chất công trình 

Khu vực chưa có khoan khảo sát địa chất và báo cáo địa chất riêng cho khu vực thiết kế. Quan sát các vùng phụ cận và các công trình đã đầu tư xây dựng cho thấy điều kiện địa chất ổn định có thể cho phép xây dựng các công trình. Kiến nghị trong các giai đoạn triển khai dự án tiếp theo cần có các khảo sát địa chất cụ thể.

2.1.6. Địa chất thủy văn

Trong khu vực nghiên cứu có suối Vườn Điều và suối Sau, là các nhánh của suối Trà Phát. Các suối này có chức năng hỗ trợ tưới tiêu nông nghiệp song do lượng mưa phân hóa theo vùng nên lưu lượng nước các suối này không ổn định, gây khó khăn vào mùa khô (Qtb ≤ 1m3/s)

Khu vực dự kiến quy hoạch nằm trong vùng phát triển hỗn hợp nước ngầm kém phong phú. Độ sâu nước ngầm mạch nông ở độ sâu 10-20m. 

2.2. Hiện trạng khu vực lập quy hoạch
2.2.1. Hiện trạng dân cư
Dân cư khu vực tập trung chủ yếu khu vực Ninh Sơn và phía Bắc phường Hiệp Ninh dọc theo đường Huỳnh Tấn Phát và đường Hoàng Lê Kha kéo dài và một phần kéo dài theo tuyến đường Trần Phú, khu vực này chủ yếu là nhà vườn có diện tích đất từ 500 – 600m2, loại hình nhà ở là nhà 1 tầng mái tôn, bê tông.

Một số khu dân cư mới đang dần hình thành tại khu vực khu phố 1 phường 3 theo hình thức hình thức nhà ở lô phố bám hai bên đường, kết cấu nhà bê tông 1 tầng, 2 tầng.

* Đánh giá nhận xét: Vị trí nhà xây dựng đúng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, các cấp quản lý công tác xây dựng, quy hoạch phù hợp với quy hoạch và luật định. Tuy nhiên hình thái kiến trúc và thiết kế đô thị chưa được quan tâm cần có kế hoạch chỉnh trang kiến trúc đô thị.     

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực nghiên cứu có tổng quy mô diện tích khoảng 704,6 ha, bao gồm các loại đất chính sau:

Bảng tổng hợp  hiện trạng sử dụng đất.

	TT
	Danh Mục
	Diện tích
 (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất công cộng
	7,4
	1,05

	2
	Đât cơ quan
	4,5
	0,64

	3
	Đất giáo dục
	11,1
	1,58

	4
	Đất ở 
	221,4
	31,42

	5
	Đất công nghiệp
	14,2
	2,02

	6
	Đất di tích tôn giáo
	1,14
	0,16

	7
	Đât giao thông
	55,3
	7,85

	8
	Đất quân sự
	8,89
	1,26

	9
	Đất nông nghiệp
	121,7
	17,27

	10
	Đất lâm nghiệp
	134
	19,02

	11
	Đất hoa màu
	98
	13,91

	12
	Đất đầu mối 
	0,19
	0,03

	13
	Đất nghĩa địa
	0,06
	0,01

	14
	Đất mặt nước kênh mương
	18,42
	2,61

	15
	Đất cây xanh
	5,6
	0,79

	16
	Đất trống
	2,7
	0,38

	 
	                     Tổng
	704,6
	100


2.2.3. Hiện trạng công trình kiến trúc xây dựng

Các công trình cơ quan, hành chính được xây dựng với kết cấu kiên cố như: Bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế dự phòng, trường trung cấp y tế, quân y viện, liên đoàn lao động, Sở TN&MT, phòng cảnh sát QLHC trật tự XH, phòng cảnh sát giao thông, công an Thành phố, UBND Ninh Sơn,... và các công trình giáo dục cấp đô thị như: Cao đẳng sư phạm, trường PT dân tộc nội trú. 

Trong khu vực quy hoạch có 4 trường phổ thông như: trường mẫu giáo vành khuyên 1,2, tiểu học Trương Định, tiểu học Hoàng Diệu. Kết cấu công trình được xây dựng bê tông 2 – 3 tầng, là công trình công cộng hiện đại phục vụ tốt cho học sinh. 

*Đánh giá nhận xét: Vị trí và quy mô quy hoạch tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt phù hợp với sự phát triển của đô thị.

2.2.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a)  Giao thông 

* Giao thông đối ngoại.

Giao thông đối ngoại của khu vực nghiên cứu chỉ có mạng lưới đường bộ, bao gồm các tuyến trục chính của Thành phố Tây Ninh: Đường Bời Lời, đường 30-4, đường Trần Phú…

+ Đường Bời Lời (TL 790): qua khu vực nghiên cứu dài khoảng 1,5km, mặt cắt ngang rộng 25m, chất lượng đường tương đối tốt, điểm đầu giao cắt ngã 3 với đường 30-4 - Trần Phú, điểm cuối tuyến (trong ranh giới quy hoạch) giao với đường số 11 Bời Lời.

+ Đường Trần Phú (TL 785): đoạn qua khu vực nghiên cứu dài khoảng 3,5km, lòng đường 15m, lề mỗi bên 6-7m, chất lượng đường còn tốt.

+ Đường 30-4: Đoạn chạy qua khu vực nghiên cứu dài khoảng 3,2km, mặt cắt ngang đường rộng 27m, chất lượng đường tương đối tốt, trong ranh giới quy hoạch điểm đầu giao cắt ngã 3 với đường Trường Chinh, điểm cuối giao cắt ngã 3 với đường Bời Lời - Trần Phú.

* Giao thông đối nội.

Mạng lưới giao thông đối nội của khu vực nghiên cứu được hình thành tương đối sớm, phát triển theo dạng ô cờ, tuy nhiên quy mô, chất lượng mạng lưới đường không đồng đều. Khu vực Phường 3 đã xây dựng mạng lưới đường tương đối hoàn chỉnh, mặt đường bê tông nhựa, chất lượng đường tốt, mặt cắt ngang đường rộng 12-20m. Khu vực Phường Hiệp Ninh và Ninh Sơn chủ yếu là đường cấp phối, một số đoạn còn đường đất, mặt cắt ngang từ 10-15m. 

* Công trình giao thông.

Hiện tại trong phạm vi khu vực nghiên cứu không có bến xe và chưa có bãi đỗ xe phục vụ cho mục đích công cộng.

* Đánh giá hiện trạng giao thông.

- Thuận lợi: Khu vực nghiên cứu có mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, giao thông đối ngoại thuận lợi, các tuyến giao thông chính có chất lượng mặt đường tốt, mặt cắt ngang rộng, hè đường thông thoáng, ít lấn chiếm, có điều kiện phát triển một đô thị hiện đại trong tương lai.

- Hạn chế: Các tuyến đường hiện hữu khu vực dân cư hiện hữu phía Tây và phía Bắc (phường Hiệp Ninh, Ninh Sơn) có mặt cắt nhỏ, chất lượng đường thấp, đòi hỏi kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư ban đầu lớn trong quá trình xây dựng đô thị.

* Rà soát quy hoạch, dự án liên quan:

- Các quy hoạch chi tiết đã phê duyệt triên địa bàn đã nghiên cứu và thiết kế mạng lưới giao thông chi tiêt cho các khu vực, phân cấp rõ mạng lưới đường, quy mô và chiều rộng của mặt cắt ngang các tuyến đường. 

- Tuy nhiên do các quy hoạch chi tiết đã được triển khai tương đối lâu, không thống nhất theo hệ tọa độ VN-2000, thiếu sự khớp nối khu vực giữa các dự án. Ngoài ra một số tuyến đường đề xuất trong các QHCT đã không còn phù hợp với định hướng phát triển hiện nay của Thành phố Tây Ninh. Cụ thể các tuyến đường đã được điều chỉnh lộ giới: đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài qua khu vực nghiên cứu từ 30m xuống còn 20m (quyết định 1979/QĐ-UBND năm 2011), đường Hoàng Lê Kha kéo dài đoạn qua khu vực nghiên cứu 60m (quyết định 263/QĐ-UBND năm 2012). 

b) Chuẩn bị kỹ thuật

b.1. Nền

Khu vực nghiên cứu có điều kiện địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng, ít ngập lụt do có nền địa hình tương đối cao. Cao độ nền thay đổi từ +0,90m (suối Vườn Điều) đến +15,89m (khu vực đường số 2 Trần Phú), độ dốc địa hình  i < 10%.  Tuy nhiên do độ dốc địa hình không đều nên tạo thành một số vệt trũng cục bộ trong từng khu vực, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước mưa.

- Khu vực đã xây dựng: cao độ xây dựng từ +4,70m đến +15,89m. Các khu vực này hầu như không chịu ảnh hưởng của ngập úng.

- Khu vực chưa xây dựng: Chủ yếu tập trung quanh suối Vườn Điều, cao độ xây dựng từ +0,90m đến +4,70m, chủ yếu là đất trồng lúa và hòa màu:

+ Khu đất hoa màu: cao độ xây dựng từ +4,70m đến +8,50m, nằm xen kẽ trong các khu dân cư,ít chịu ảnh hưởng của ngập úng, thuận lợi cho công tác xây dựng.

+ Khu đất trồng lúa, trồng cây hoa màu giáp suối Vườn Điều: là khu vực trũng thấp, dễ ngập úng, trong quá trình xây dựng cần chú ý giải pháp san nền đảm bảo hạn chế ngập lụt.

b.2. Thoát nước mưa

Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh. Chỉ có một số tuyến cống thoát nước mưa tại các trục đường chính như đường 30-4, đường Bời Lời, Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… (tập trung tại khu dân cư số 1, khu số 2). Đường kính cống từ D600 đến D1000, nước mưa trong các khu vực này được thu gom theo các tuyến đường giao thông rồi đổ ra suối Vườn Điều hoặc các nhánh sông gần đó. Các khu vực khác, nước mưa thoát theo hình thức tự chảy vào các ao hồ, các khu vực trũng gần nhất.

b.3. Đánh giá  hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

- Thuận lợi: Nhìn chung khu vực nghiên cứu tương đối thuận lợi cho xây dựng, phát triển đô thị: ít chịu ảnh hưởng của ngập úng; cao độ hiện trạng các khu vực dự kiến xây dựng cao, địa chất ổn định, thuận lợi trong công tác san nền. 

- Hạn chế: cần lưu ý một số vị trí có cao độ nền thay đổi đột ngột, cần nghiên cứu kỹ lưỡng trong giai đoạn quy hoạch; mặt khác do chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh nên cần chi phí xây dựng hạ tầng cơ sở ban đầu tương đối cao.

b.4. Rà soát quy hoạch, dự án có liên quan

Các đồ án quy hoạch chi tiết có liên quan bao gồm: quy hoạch chi tiết khu số 1, khu số 2, Ninh Sơn-Ninh Thạnh, Bắc Hiệp Ninh. Các đồ án đã đề xuất cao độ khống chế cho từng khu vực, thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng tương đối hoàn chỉnh. Nhưng so sánh với hệ cao độ tự nhiên theo bản đồ nền khảo sát khu vực phân khu 4 đo đạc năm 2013 có sự sai khác nhất định với cao độ thiết kế trong các quy hoạch chi tiết đã triển khai, kéo theo sự sai khác về phương án thoát nước. Do đó trong quy hoạch phân khu hiện tại đòi hỏi cần nghiên cứu, thống nhất phương án thiết kế, đảm bảo sự đồng bộ trong thiết kế, xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

c) Cấp nước:

Hiện nay chỉ có khu vực dân cư phía Tây Nam khu số 4 được cấp nước từ nhà máy nước Tây Ninh (công suất: 12.500m3/ngđ).

Khu vực lấy nước từ đường ống cấp nước (100 - (150- (200mm dấu nối từ đường ống truyền dẫn D400 cấp cho khu vực, tổng số hộ dân được sử dụng nước sạch mới đạt tỷ lệ 42%.
Các khu vực khác chưa được đấu nối với hệ thống cấp nước sạch tập trung, hiện nay các hộ dân đang sử dụng nước giếng đào, giếng khoan mạch nông, nước mưa, nước sông, ao, hồ…để phục vụ ăn uống sinh hoạt không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

d) Cấp điện

d.1. Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho Khu vực nghiên cứu là trạm 110/22kV Tây Ninh công suất 40+63MVA. Trực tiếp cấp điện qua 5 lộ 22kV 472,473,478,479,481 .

d.2. Lưới trung áp: Toàn bộ lưới điện tỉnh là lưới điện trên không, vận hành theo chế độ trung tính nối đất trực tiếp, thuộc hệ 3 pha 4 dây.

Hiện nay trong ranh giới thiết kế có 6 lộ 22kV chạy qua đều xuất tuyến từ trạm 110kV Tây Ninh. Cụ thể :

+ Tuyến 472  cấp điện cho 11 trạm lưới 22/0,4kV trong ranh giới.Trục chính đi nổi dây nhôm lõi thép AC-240 .

+ Tuyến 473 cấp điện cho 26 trạm lưới 22/0,4kV. Trục chính đi nổi dây nhôm lõi thép AC-150 .

+ Tuyến 479 cấp điện cho 2 trạm lưới 22/0,4kV trong ranh giới. 

+ Tuyến 476+481 cấp điện cho 16 trạm lưới 22/0,4kV trong ranh giới. Hai lộ 476,481 đi chung cột trong ranh giới, trục chính đi nổi dây nhôm lõi thép AC-240.

 d.3. Lưới hạ áp 0,4 kV và chiếu sáng:

- Trong ranh giới thiết kế có 55 trạm biến áp 22/0,4kV chủ yếu là trạm treo trên cột 1 pha có công suất nhỏ, tất cả đều được đấu rẽ nhánh.

- Mạng lưới hạ áp của khu vực nghiên cứu đi nổi dùng dây nhôm, có tiết diện 25 ( 70 mm2.

- Đường dây 0,4kV trong khu vực nghiên cứu có kết cấu mạng hình tia.

- Mạng lưới chiếu sáng của khu vực nghiên cứu bố trí đi nổi kết hợp với tuyến điện sinh hoạt. Đèn đường dùng loại đèn thuỷ ngân cao áp.

- Mạng chiếu sáng đường thôn xóm do dân tự làm chủ yến dùng đèn compact tiết kiệm điện.

d.4. Nhận xét 

- Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu hiện nay tương đối đảm bảo. Kết cấu lưới 22kV tốt có thể đáp ứng cung cấp điện lâu dài .

- Trạm biến áp:  Các trạm biến áp trên địa bàn công suất quá nhỏ cần cải tạo có công suất lớn hơn. Các trạm treo ở khu vực trung tâm không đảm bảo mỹ quan nên thay thế bằng các trạm kios hợp bộ .        

- Lưới điện 0,4KV hiện nay các tuyến chính liên thôn đã được xây dựng mới phù hợp tiêu chuẩn. Tuy nhiên các tuyến nhánh đến từng hộ tiêu thụ cần được thay thay thế để đảm bảo an toàn điện cũng như mỹ quan đô thị.

- Lưới chiếu sáng đèn đường trên các trục chính đã có, tuy nhiên các trục liên thôn xóm chiếu sáng vẫn còn tự phát chưa được quan tâm đúng mức.

e) Thông tin liên lạc

e.1. Viễn thông

- Chuyển mạch:

Hệ thống chuyển mạch trong khu vực thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch chung của Thành phố  Tây Ninh. 

- Mạng ngoại vi :
Hiện tại, VNPT có một đường tín hiệu quang (8FO) cấp tín hiệu cho khu vực thiết kế

- Mạng thông tin di động 

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 5 nhà cung cấp mạng điện thoại di động Vinaphone và Viettel, Mobile phone, EVN telecom. Các nhà cung cấp dịch vụ trên, đang khai thác công nghệ GSM và CDMA. Hiện khu vực thiết kế đang sử dụng tín hiệu sóng di động từ trạm thu- phát sóng viễn thông Tây Ninh  

 - Mạng Internet 

     Mạng Internet của khu vực nói chung  có mật độ thuê bao cao, Thành phố Tây Ninh nằm gần rất nhiều Q.Lộ huyết mạch có hệ thống cáp quang liên tỉnh chạy qua , nên chất lượng mạng internet rất ổn định.

e.2. Bưu chính

Bưu điện tỉnh Tây Ninh (VNPT) cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính có trên mạng. 

g) Hiện trạng thoát nước thải-quản lý CTR- nghĩa trang

- Hiện trạng thoát nước thải:

Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước riêng. Hiện tại các hộ dân đang dùng nhà vệ sinh tự thấm hoặc  bể tự hoại, nước thải thoát ra mương cống bên ngoài, tự thấm hoặc thoát ra suối.

- Hiện trạng thu gom chất thải rắn (CTR).

Chất thải rắn sinh hoạt: Trong khu vực nghiên cứu, các hộ dân sống gần đường giao thông, rác thải được thu gom về bãi chon lấp CTR của thành phố. Các hộ dân sống xa đường, rác thải  chưa được thu gom về bãi tập rác tập trung mà chủ yếu chon lấp và phân huỷ tại vườn các hộ dân. 

Hiện nay chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn Thành phố được thu gom, vận chuyển và xử lý tại bãi CTR Trường Bắn cạnh chân núi Bà Đen, diện tích 2ha.

- Nghĩa trang: 

Khu vực nghiên cứu không có nghĩa trang tập trung. Hiện nay nghĩa trang của Thành phố Tây Ninh nằm gần núi bà Đen. 

- Đánh giá hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải.

Việc thu gom, xử lý rác thải và nước thải chưa hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong khu vực, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

2.2.5. Hiện trạng môi trường

2.2.5.1. Xác định phạm vi của ĐMC và các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch
 

a) Phạm vi nghiên cứu của ĐMC 

Phạm vi nghiên cứu chính: Không gian nghiên cứu trong đánh giá môi trường chiến lược phân khu 4 – Giáo dục và Y tế. Nằm trong địa giới hành chính của 03 phường/xã: phường 3, phường Hiệp Ninh và Ninh Sơn.

- Phía Bắc và phía Đông giáp đường Huỳnh Tấn Phát 

- Phía Tây giáp rạch Tây Ninh và đường 30/4 

- Phía Nam giáp đường trục I (Trường Chinh) của Thành phố
- Phạm vi nghiên cứu diện rộng: Trong ranh giới khu vực nghiên cứu và trong phạm vi ảnh hưởng của Phân khu 4, các khu vực phụ cận trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


b) Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch


- Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính của phân khu 4

Việc xác định các vấn đề môi trường chính trrong phạm vi quy hoạch (hiện tại và đến năm 2020) được tiến hành dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn sau đây:

+ Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và thực tiễn khai thác, sử dụng chúng cho các mục tiêu phát triển đô thị; 

+ Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua;

+ Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn Thành phố Tây Ninh;

+ Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các nguồn tài nguyên;

+ Dự báo diễn biến môi trường Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 dưới các sức ép của của gia tăng dân số và phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch theo các chiến lược, quy hoạch đã được duyệt;

+ Tác động của phát triển các ngành kinh tế được đề xuất trong quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

Sau khi xem xét, đánh giá các tác động của Quy hoạch phân khu 4 - Giáo dục và Y tế và diễn biến quá khứ các vấn đề môi trường Thành phố Tây Ninh các năm từ 2006 - 2011, nhóm chuyên gia nhận thấy các vấn đề môi trường chính cần quan tâm trong báo cáo Quy hoạch phân khu Giáo dục và Y tế, Thành phố Tây Ninh cần được nhận diện là: 

+ Tác động đến các vấn đề về kinh tế - xã hội;

+ Suy giảm chất lượng nước

+ Suy giảm chất lượng không khí, tiếng ồn

+ Gia tăng ô nhiễm do chất thải rắn

+ Các tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan

2.2.5.2. Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch


a) Diễn biến chất lượng nước  


- Chất lượng nước mặt:

Theo thống kê diễn biến chất lượng nước mặt trong thời gian qua nhìn chung đều nằm trong ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn nước mặt loại B, vấn đề ô nhiễm môi trường nước trong khu vực chỉ mang tính cục bộ tại 1 số khu vực như khu chợ, khu tập trung đông dân cư. Các chất gây ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, chất rắn hữu cơ và vi sinh. 

Ngoài ra do hệ thống thủy văn ít, khả năng lưu trữ và cung cấp nước kém thường xảy ra tình trạng khô hạn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất của người dân.

- Chất lượng nước ngầm:

Tại khu vực nghiên cứu chất lượng nước ngầm kém phong phú. Độ sâu nước ngầm mạch nông ở độ sâu 10 -20m. Trữ lượng nước ngầm trên địa bàn đang có nguy cơ bị suy giảm nhất là vào mùa khô và những năm nắng nóng kéo tình trạng hạn hán, thiếu nước ngầm trầm trọng


b) Diễn biến chất lượng không khí


Chất lượng môi trường không khí phân khu 4 tại các phường 3, phường Hiệp Ninh và Ninh Sơn  cơ bản còn tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm do các khí CO, SO2 và NOx. Chỉ tiêu bụi tại một số điểm quan trắc cho kết quả vượt mức cho phép như tại cụm công nghiệp Tân Bình ven đường Trần Phú, một số khu dân cư tại phường 3 cạnh đường Nguyễn Trãi và một số nút giao thông tại phường 3, phường Hiệp Ninh.


Theo số liệu quan trắc môi trường khu vực vào hai đợt: đợt 1 (12/2010) và đợt 2 (04/2011) cho thấy môi trường không khí tại phân khu chưa bị ảnh hưởng bởi các loại khí thải từ hoạt động công nghiệp hay giao thông vận tải. Kết quả quan trắc ở cả hai đợt đều cho thấy chất lượng không khí phân khu chưa bị ô nhiễm bởi các khí thải như CO, SO2, NOx và Pb.  


Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng không khí xung quanh của phân khu năm 2010 và 2011 được thể hiện qua bảng dưới đây:

Các vị trí quan trắc phân khu 4 các năm 2010 và 2011
	Ký hiệu
	Địa điểm lấy mẫu
	Tọa độ

	
	
	X
	Y

	KK-1
	Vòng xoay Bưu điện Tỉnh.
	564.974,83
	1.251.226,04

	KK-2
	Ngã ba CMT8 – Lạc Long Quân.
	568.514,88
	1.250.297,70

	KK-3
	Ngã tư Điện Biên Phủ - Hẻm số 20
	568.754,84
	1.251.404,12

	KK-4
	Khu dân cư cạnh đường Trần Phú
	566.609,51
	1.254.636,95

	KK-5
	CCN Tân Bình ven đường Trần Phú
	567.775,54
	1.258.084,01

	KK-6
	KDC phường 3 cạnh đường Nguyễn Trãi
	566.479,45
	1.250.344,47


Kết quả quan trắc cho thấy không khí phân khu tại các điểm quan trắc đều chưa bị ô nhiễm SO2. Nồng độ SO2 tại 6 điểm quan trắc đều ở mức thấp hơn nhiều so với TCCP theo QCVN 05:2009/BTNMT, nồng độ SO2 dao động từ 0,033 – 0,071 mg/m3. Tuy nhiên nồng độ SO2 tại tất cả 6 điểm quan trắc đợt 2 đều lớn hơn đợt 1, điều đó cho thấy chất lượng không khí phân khu đang dần có sự biến động theo chiều hướng xấu đi.

Diễn biến nồng độ SO2 các năm 2010 và 2011
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KK-1 | KK-2 | KK-3 | KK-4 | KK-5 | KK-6
Dot 1(12/2010) 0.054 | 0.052 | 0.033 | 0.044 | 0.037 | 0.045
Dot 2 (04/2011) 0.071 | 0.069 | 0.044 | 0.058 | 0.049 | 0.059
QCVN 05:2009/BTNMT| 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 035





Nguồn: Quy hoạch Bảo vệ Môi trường Thành phố Tây Ninh

Kết quả đo đạc chỉ tiêu NOx qua hai đợt quan trắc đều cho kết quả đạt TCCP. Theo đó, giá trị đo đạc cao nhất ghi nhận được tại điểm đo Cụm công nghiệp Tân Bình ven đường Trần Phú -  Ninh Sơn  (0,154 mg/m3) vào đợt 2 tháng 4/2011, và thấp nhất tại điểm đo khu dân cư cạnh đường Trần Phú vào đợt 1 tháng 12/2010 ở mức 0,065 mg/m3. Nồng độ NOx tăng dần qua các năm, giá trị đo tại đợt 2 của cả 6 điểm đo đều lớn hơn giá trị tại đợt 1. 

Diễn biến nồng độ NOx các năm 2010 và 2011
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Nguồn: Quy hoạch Bảo vệ môi trường Thành phố Tây Ninh

Bụi tổng số: Chất lượng không khí phân khu 4 bị ô nhiễm bụi cục bộ chủ yếu nguyên nhân từ hoạt động giao thông. Qua hai đợt quan trắc vào năm 2010 và 2011 nhận thấy hàm lượng bụi tại một số điểm quan trắc trên địa bàn phân khu đã có dấu hiệu ô nhiễm. Mức độ ô nhiễm bụi tăng dần qua các năm, nếu như vào  tháng 4/2010 chỉ có 3/6 điểm bị ô nhiễm bụi thì đến đầu tháng 4/2011 số điểm bụi ô nhiễm bụi đã là 5/6 điểm, hàm lượng bụi đo được đều vượt TCCP theo QCVN 05:2009/BTNMT. 

Năm 2010 hàm lượng bụi đo được vượt quá TCCP  không nhiều (3/6 điểm mẫu), dao động từ  1,03 – 1,13 lần. Cao nhất là tại điểm đo Ngã ba Cách mạng tháng 8 – Lạc Long Quân với hàm lượng bụi là 0,34 mg/m3 vượt giá trị giới hạn cho phép 1,13 lần, giá trị giới hạn theo quy chuẩn là 0,3 mg/m3.

Năm 2011 hàm lượng bụi tại điểm quan trắc cụm công nghiệp Tân Bình ven đường Trần Phú chưa bị ô nhiễm, giá trị hàm lượng bụi đo được là 0,28 mg/m3 vẫn thấp hơn giá trị cho phép. Còn lại hầu hết các điểm quan trắc khác đều cho kết quả hàm lượng bụi vượt TCCP nhiều lần. Cụ thể như tại điểm khu dân cư phường 3 cạnh đường Nguyễn Trãi (KK-6)  vượt 1,03 lần; vòng xoay Bưu điện tỉnh vượt 1 lần, khu dân cư cạnh đường Trần Phú (KK-4) vượt 1,23 lần; Ngã tư Điện Biên Phủ - Hẻm số 20 (KK-3) vượt 1,27 lần; cao nhất là tại khu vực Ngã ba Cách mạng tháng 8 – Lạc Long Quân vượt 1,37 lần.

Hình : Diễn biến hàm lượng bụi phân khu các năm 2010 và 2011
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Nguồn: Quy hoạch Bảo vệ môi trường Thành phố Tây Ninh.
Tiếng ồn: Môi trường tiếng ồn phân khu tại hầu hết các điểm quan trắc trong cả hai đợt đều hầu hết cho kết quả độ ồn thấp hơn ngưỡng cho phép về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên tại một số nút giao thông lớn tại phường 3 và phường Hiệp Ninh có đồ ồn lớn, vượt TCCP. Theo số liệu Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh 5 năm (2006 – 2010) tại một số vị trí quan trắc trên đại bàn phân khu nghiên cứu cho kết quả độ ồn dao động trong khoảng từ 46 – 82 dBA. Và mức ồn đo được năm 2010 cao hơn so với năm 2006, tại một số điểm nút giao thông lớn có độ ồn cao hơn TCCP. Điển hình như tại Ngã tư Công An – phường 3 và Ngã tư Cách mạng tháng 8 – Lê Lợi năm 2010 đều có giá trị ồn là 82 dBA, vượt TCCP 1,1 lần (giá trị ồn quy chuẩn cho phép là 75 dBA).  

Đánh giá chung: Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn phân khu 4 cơ bản còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm do các loại khí thải như  CO, SO2, NOx, Pb và VOC. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ hoạt động giao thông vận tải và hoạt động dân sinh các khu dân cư đông đúc dẫn đến chất lượng không khí phân khu đã bị ô nhiễm bụi và tiếng ồn cục bộ tại nhiều nút giao thông và khu dân cư thuộc phường 3, phường Hiệp Ninh. Hoạt động giao thông, công nghiệp và dân sinh tại các khu dân cư  có mức tác động trung bình tới chất lượng không khí phân khu 

c) Diễn biến đa dạng sinh học  

Phân khu 4 hiện trạng là khu vực đất ở chiếm khoảng 55% diện tích đất, còn lại là đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hoa màu….Vì vậy đa dạng sinh học của khu vực này chủ yếu là hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái đô thị.

Hệ sinh thái nông nghiệp: Khu vực này cây trồng chủ yếu là na, mít, cây lương thực chủ yếu là lúa và hoa màu.

Hệ sinh thái đô thị: bao gồm công viên cây xanh, hành lang cây xanh giao thông, rạch Tây Ninh..

Đa dạng sinh học thủy vực: Bao gồm rạch Tây Ninh chủ yếu là cá, tôm… và các hệ sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên tại rạch Tây đang có dấu hiệu của ô nhiễm do rạch tây là nơi tiếp nhận nước thải của Thành phố tây ninh và một số cơ sở công nghiệp.

d) Diễn biến gia tăng chất thải rắn
 

Phân khu nghiên cứu bao gồm 2 phường nội thị là phường 3, phường Hiệp Ninh và 1 phần Ninh Sơn  với dân cư đông đúc. Do đó lượng CTR sinh hoạt đô thị chiếm phần lớn trong tổng lượng CTR phát sinh của phân khu. Tỷ lệ lượng CTR công nghiệp phát sinh tương đối nhỏ. 

- CTR sinh hoạt đô thị

+ Thải lượng và thành phần:
Trên phạm vi phân khu nghiên cứu, lượng CTR sinh hoạt phát sinh khá lớn do điều kiện về kinh tế - xã hội  phát triển, dân cư phân bố đông đúc. Hiện tại tình hình phát sinh CTR sinh hoạt tại phân khu chưa có dấu hiệu suy giảm mà đang có xu thế ngày càng tăng theo từng năm. 

Kết quả điều tra thành phần chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Tây Ninh cho thấy rác sinh hoạt ở Thành phố Tây Ninh nói chung có thành phần và tính chất khá tương đồng với các tỉnh, thành phố khác ở khu vực Đông Nam bộ . Hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy trong rác sinh hoạt khá cao (đối với các hộ gia đình từ 44,25 ÷ 90,67%, còn đối với rác chợ từ 69,57 ÷ 93,14%). Thành phần CTR sinh hoạt tại Thành phố Tây Ninh được thể hiện chi tiết tại bảng dưới đây:
Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại Thành phố Tây Ninh

	TT
	Thành phần
	Thành phần phần trăm khối lượng

	
	
	Hộ gia đình
	Chợ

	Chất thải hữu cơ dễ phân hủy
	44,25 ÷ 90,67
	69,57 ÷ 93,14

	Chất thải khó / không phân hủy
	9,33 ÷ 55,75
	6,86 ÷ 30,43

	1
	Giấy
	0,00 ÷ 26,55
	0,00 ÷  15,94

	2
	Carton
	0,00 ÷ 18,18
	0,00 ÷ 2,9

	3
	Nilon
	0,00 ÷ 25
	0,98 ÷ 2,63

	4
	Nhựa
	0,00 ÷ 21,05
	0,00 ÷ 6,14

	5
	Cao su
	0,00 ÷ 4,17
	1,45 ÷ 1,96

	6
	Thủy tinh
	0,00 ÷ 19,36
	0,00 ÷ 4,35

	7
	Sắt
	0,00 ÷ 8,1
	0,00

	8
	Thiếc
	0,00 ÷ 1,53
	0,00

	9
	Đồng, nhôm
	0,00
	0,00 ÷ 2,63

	10
	Bông băng
	0,00 ÷ 12,9
	0,00

	11
	Vải
	0,00 ÷ 19,74
	0,00

	12
	Da
	0,00 ÷ 4,17
	0,00

	13
	Sành sứ
	0,00 ÷ 10
	0,00

	14
	Thành phần khác
	0,00 ÷ 20,27
	0,00 ÷ 4,35

	
	Độ ẩm (%)
	31 ÷ 38
	35 ÷ 42

	
	Khối lượng riêng (kg/m3)
	192 ÷ 233
	254 ÷ 360


Nguồn: Báo cáo của Công ty Công trình đô thị Tây Ninh, 2010
+ Tình hình công tác thu gom xử lý CTR

Công tác thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Tây Ninh nói chung và tại phân khu 4 nghiên cứu nói riêng đều do Công ty Công trình đô thị Tây Ninh đảm nhiệm. 

Phương tiện thu gom chủ yếu là 2 xe cuốn ép rác chuyên dụng loại 5 tấn/xe và loại 9 tấn/xe với chất lượng sử dụng 90% sử dụng để thu gom rác trên các tuyến đường chính và vận chuyển rác trực tiếp đến bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh Tây Ninh. Ngoài các xe cuốn ép còn có một số lượng các xe đẩy tay có dung tích 660 lít và các dụng cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác thu gom rác sinh hoạt. Sơ đồ hệ thống thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn Thành phố nói chung và tại phân khu 4 nghiên cứu nói riêng được minh họa như sau:


[image: image6]
Sơ đồ hệ thống thu gom và vận chuyển CTR sinh hoạt

Hình thức xử lý CTR sinh hoạt phân khu trước năm 2007 là hình thức đổ đống hở tại các bãi rác tự phát ở chân núi Bà Đen gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, CTR của phân khu được xử lý tại bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh Tây Ninh thuộc xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Đây là bãi chôn lấp hợp vệ sinh duy nhất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được bắt đầu đưa vào hoạt động từ năm 2007 với quy mô 20 (ha). 

Rác thải sinh hoạt tại các cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ,… được đội vệ sinh trực tiếp thu gom bằng xe đẩy tay hoặc xe ép rác. Tuy nhiên, CTR không được phân loại tại nguồn, mà chỉ được thu gom và phân loại sau khi được thu gom vào xe đẩy tay bởi các công nhân thu gom, xe tải cuốn ép rác đến nhận rác ở từng đểm hẹn (5 điểm hẹn: Phường 3: 4 điểm, phường Hiệp Ninh: 1 điểm) rồi vận chuyển về bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

- CTR y tế 

+ Thải lượng và thành phần

Chất thải rắn y tế là những vật phẩm, bệnh phẩm, hoá chất…, đặc trưng của chất thải rắn y tế là tính độc hại rất cao, với các thành phần bao gồm hầu hết tất cả những loại dụng cụ, thiết bị và thuốc men dùng trong y tế như bông gạc, ống tiêm, chất thải từ các bệnh nhân có thể lây nhiễm, bộ phận người sau quá trình phẫu thuật… Theo kết quả báo cáo tại Hội thảo Quản lý chất thải bệnh viện do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 1998 cho thấy được tỷ lệ thành phần vật lý của chất thải rắn y tế tại Việt Nam như sau:

Thành phần chất thải y tế

	TT
	Thành phần
	Tỷ lệ (%)

	1
	Hữu cơ
	49-53

	2
	Vô cơ phi kim loại
	21-23

	3
	Kim loại, vỏ hộp
	2,3-2,9

	4
	Chất thải nguy hại (bệnh phẩm, bông băng, hoá chất)
	20-25

	5
	Giấy bìa các loại
	0,7-3,7


Nguồn: Bộ KHCN&MT, 1998
Do tính độc hại và đặc biệt nguy hiểm nên chất thải y tế cần phải có sự quan tâm xử lý triệt để, tránh lây lan bệnh nguy hiểm ra cộng đồng dân cư. 

+ Hiện trạng xử lý.

Hiện nay việc phân loại chất thải rắn y tế nguy hại ra khỏi chất thải rắn sinh hoạt cơ bản được thực hiện tại các cơ sở y tế trên toàn địa bàn Thành phố, trong đó có các cơ sở y tế trên địa phân khu với các dụng cụ lưu chứa chất thải màu sắc khác nhau và có dán nhãn chỉ dẫn bên ngoài.

Chất thải rắn sinh hoạt tại các cơ sở y tế được thu gom riêng và xử lý chung với các loại chất thải rắn sinh hoạt của Thành phố. Riêng chất thải y tế được các cơ sở thu gom và tập kết về nơi lưu giữ chất thải của cơ sở y tế, định kỳ xe của Công ty Công trình đô thị đến lấy rác và vận chuyển về Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để tiêu hủy trong lò đốt chất thải y tế. Hiện tại Công ty Công trình đô thị chưa đầu tư xe chuyên dụng để chuyên chở chất thải nguy hại, do đó nguy cơ xảy ra sự cố, gây ô nhiễm môi trường có thể xảy ra. Bên cạnh đó, lượng rác y tế phát sinh không ngừng tăng lên, khiến cho lò đốt của Bệnh viện đa khoa Tây Ninh bị quá tải do phải tiếp nhận xử lý toàn bộ CTR nguy của các cơ sở y tế khác trong Thành phố chuyển đến.

Đánh giá chung: Nhìn chung CTR phát sinh trên địa bàn phân khu chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt, khối lượng CTR phát sinh tăng dần theo các năm. Tuy nhiên về công tác thu gom và xử lý thì tỷ lệ thu gom tương đối cao nhưng công tác xử lý CTR chưa được đảm bảo các yêu cầu vệ sinh. Phương thức xử lý chủ yếu là đổ đống tự nhiên ở các bãi rác hở, khiến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao đặc biệt tại khu vực quanh bãi rác do sự phân hủy nhanh chóng của các thành phần hữu cơ trong rác

e) Diễn biến về biến đổi khí hậu và gia tăng các rủi ro môi trường  

Tây Ninh tuy không nằm trong 10 tỉnh chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng cũng có 1 số hiện tượng khí hậu thủy văn thay đổi cần quan tâm. Phân khu 4 thuộc tỉnh Tây Ninh nên cũng không nằm ngoài những thay đổi này.

- Thời tiết các năm qua diễn biến bất thường, xuất hiện nhiều đợt mưa to, dông mạnh, lốc xoáy, sét xảy ra trên diện rộng vào năm 2008; năm 2009 thì áp thấp nhiệt đới hoạt động sớm, xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa (lớn nhất vào ngày 06/04/2009, lượng mưa lớn nhất 24 giờ là 109 mm) do các nhiễu động trong giới gió lệch đông.

- Nhiệt độ trung bình có nhiều thay đổi, nhiệt độ trung bình các tháng tại khu vực tỉnh Tây Ninh cao hơn trung bình nhiều năm từ 0 – 0,90C; các tháng có nhiệt độ thấp cũng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,2 – 0,70C.

- Từ năm 2008 đến nay, mùa mưa đến sớm hơn trung bình nhiều năm trước, mỗi tháng đều có từ 1 – 3 đợt mưa lớn trên diện rộng kèm theo dông, lốc xoáy và sét: năm 2008 có 2 đợt mưa có lượng nước (lớn nhất là 239,1 mm) và năm 2009 có đến 3 đợt mưa có lượng mưa lớn nhất (lớn nhất là 373,8 mm). Nguyên nhân là do trong những năm qua địa bàn tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng từ những cơn bão và rãnh áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. 

- Số lượng các cơn bão xuất hiện ngày càng nhiều, diễn biến phức tạp và trái quy luật, không tuân theo mùa như trước đây. Năm 2008, xuất hiện 9 cơn bão và 4 áp thấp  nhiệt đới; đến năm 2009, xuất hiện đến 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Các cơn bão có hướng di chuyển bất thường, rất phức tạp (cơn bão số 4 và số 6 năm 2009), cường độ mạnh khác thường (cơn bão số 9 năm 2009), tốc độ di chuyển rất nhanh (cơn bão số 11 năm 2009) và có sức tàn phá lớn (cơn bão số 10 năm 2008)…

- Mưa xuất hiện sớm nên dòng chảy cạn cũng ở mức cao và xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm, mức nước thấp nhất tại Cần Đăng Hmin = 4,92 m xảy ra ngày 24/3/2009, đồng thời lượng mưa ở mức cao so với trung bình nhiều năm nên mực nước trong các sông, suối cũng đạt ở mức cao so với trung bình nhiều năm (TBNN)

2.2.6. Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Nhìn chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại khu vực nghiên cứu còn thiếu và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Quỹ đất trong phạm vi quy hoạch có điều kiện tương đối thuận lợi cho việc đầu tư khu đô thị mới. 

Bên cạnh đó, khả năng kết nối giao thông liên vùng tạo vị trí thuận lợi cho việc xây dựng các trung tâm chuyên ngành cấp đô thị, cấp Vùng như trung tâm giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế của Tỉnh và Thành phố.
Ngoài ra, cần xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho người dân song song với việc tôn trọng hiện trạng dân cư và khai thác tối đa các yếu tố cảnh quan sẵn có, đặt biệt là cây xanh mặt nước.

III. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN

Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trên địa giới hành chính của 03 phường/xã: phường 3, phường Hiệp Ninh và Ninh Sơn  thuộc Thành phố; điều chỉnh quy hoạch chung đã đưa ra định hướng phát triển Thành phố Tây Ninh trở thành thành phố và tiến tới là đô thị loại II; các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi quy hoạch được áp dụng theo tiêu chí của đô thị loại II.

Khu vực số 4 được xác định chức năng chủ yếu là trung tâm giáo dục và y tế của Tỉnh và Thành phố Tây Ninh.

3.1. Các chỉ tiêu KTKT

3.1.1.Diện tích đất quy hoạch

Tổng diện tích khu đất Quy hoạch 

704,6 ha.

3.1.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

Loại đô thị: Tính toán với chỉ tiêu Đô thị loại II;

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu đô thị xây mới

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn đô thị loại II

	
	
	
	

	1
	Đất dân dụng nội thị
	m2/người
	61-78

	
	 - Đất các đơn vị ở
	m2/người
	25-35

	
	 - Đất CTCC đô thị
	m2/người
	4-5

	
	 - Đất cây xanh đô thị
	m2/người
	7-9

	
	 - Đất giao thông nội thị
	m2/người
	19-21

	2
	Hạ tầng kỹ thuật nội thị
	
	

	2.1
	Mật độ đường phố chính và khu vực
	km/km2
	5-6

	2.2
	Tỷ lệ đất giao thông
	% đất XD ĐT
	18-20

	2.3
	Cấp nước sinh hoạt
	l/ng/ngày
	120-150

	2.4
	VSMT (rác thải)
	kg/ng/ngày
	1-1,3

	2.5
	Cấp điện sinh hoạt
	W/ng
	330-500


3.2. Các khu chức năng trong quy hoạch phân khu

a) Trung tâm đô thị: 

- Trung tâm y tế của Tỉnh và Thành phố
- Trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của Tỉnh và Thành phố
- Khu công viên cây xanh, nghỉ dưỡng của đô thị

- Trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp cấp đô thị

b) Khu ở đô thị:

- Khu vực ở biệt thự.

- Khu vực ở liền kề.

- Khu nhà ở cao tầng.

- Các khu cây xanh lõi khu ở.

- Các công trình công cộng phục vụ khu ở.

- Trung tâm giáo dục đơn vị ở, khu ở.

- Trung tâm  công cộng - thương mại đơn vị ở, khu ở.

- Trung tâm cây xanh TDTT đơn vị ở, khu ở. 

- Trung tâm văn hóa – công đồng đơn vị ở, khu ở.

- Các khu chức năng  hỗn hợp.

c) Các khu chức năng khác:

- Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ công cộng.

- Khu vui chơi giải trí đô thị; các loại hình vui chơi giải trí động, tĩnh phục vụ cho moi tầng lớp, lứa tuổi dân cư đô thị. 
IV. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
4.1. Quan điểm

- Đây là khu vực trung tâm cửa ngõ phía Bắc của Thành phố, cần xây dựng một khu đô thị hiện đại, đồng bộ

- Đây là một đô thị phát triển bền vững trở thành thành phố sinh thái và kinh tế (Eco2 city); tăng cường không gian xanh và mặt nước theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu

- Xây dựng khu giáo dục đào tạo, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cảnh quan cây xanh mặt nước thân thiện.

- Xây dựng trung tâm y tế hiện đại, đồng bộ theo mô hình «Viện-Trường», thân thiện phục vụ người dân đô thị cũng như toàn Tỉnh.

- Xây dựng khu công viên cây xanh, là vùng nghỉ dưỡng hỗ trợ chức năng cho trung tâm y tế và giáo dục của đô thị

- Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp phụ trợ phía Bắc đô thị.

- Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu.

- Khai thác triệt để điều kiện địa hình và quỹ đất thuận lợi phục vụ phát triển khu đô thị mới phía Đông của Thành phố.

4.2.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

4.2.1. Tổ chức không gian tổng thể

Các khu chức năng về cơ bản tuân thủ theo định hướng quy hoạch chung Thành phố với nguyên tắc  tôn trọng khu vực dân cư hiện có,  khai thác tối ưu diện tích đất trống và cảnh quan sẵn có của khu vực, đặc biệt tận dụng cảnh quan sông suối và ao hồ. Các khu chức năng được tổ chức thành từng cụm tương đối độc lập và được gắn kết bởi trục giao thông Bời Lời, Trần Phú, 30/4 và trục không gian cây xanh mặt nước xuyên suốt đô thị. Các trục không gian khác được nối kết vuông góc với trục giao thông chính tạo ra các trục không gian mở ra phía biên. 
4.2.2. Các tuyến trục chính

a) Trục đường trung tâm.

Trục không gian chủ đạo của Thành phố gồm đường 30-4, Bời Lời, Trần Phú và Hoàng Lê Kha; các trục kiểm soát phát triển Trường Chinh, Huỳnh Tấn Phát là các hệ trục trung tâm kết nối khu vực trung tâm trung tâm Thành phố, khu du lịch núi Bà, các khu chức năng xung quanh.

Kết hợp cảnh quan và địa hình tự nhiên; điểm nhìn hướng núi Bà, hệ thống kênh, mương, mặt nước và hệ sinh thái xanh tự nhiên.

Hệ giao thông trục chính đô thị theo hướng Bắc-Nam và Đông-Tây phân chia thành 04 khu vực đô thị: Bắc Bời Lời, Nam Bời Lời, khu vực P. Hiệp Ninh (phía Đông đường Hoàng Lê Kha) và khu vực Phường 3 (phía Tây đường Hoàng Lê Kha) với khả năng dung nạp khoảng 47.000 người cùng với hệ thống giao thông liên khu vực đảm bảo bán kính phục vụ và tiện nghị đô thị hiện đại. 

Trục đô thị hướng Bắc-Nam với trục cảnh quan 30-4 kết nối khu vực trung tâm hiện hữu của Thành phố và trục Đông-Tây với trục cảnh quan Bời Lời kết nối đô thị hiện hữu với không gian sinh thái, du lịch – tín ngưỡng Núi Bà tạo thành Thành phố Tây Ninh ECO2.

Thiết kế đô thị chú trọng đến các khu vực cửa ngõ đô thị, các khu vực cảnh quan sinh thái, các khu vực có điểm nhìn đẹp ra không gian mặt nước vùng đệm và núi Bà. 

b) Hệ thống giao thông thân thiện.

Mạng giao thông đối ngoại đô thị: nghiên cứu các hướng tiếp cận và hướng liên kết từ các đường vành đai và các đường hướng tâm chính của Thành phố bao quanh khu vực thiết kế. 

Mạng lưới giao thông nội bộ đô thị: Khả năng kết nối giữa các trung tâm chức năng đô thị ; trường mầm non, trường học, trung tâm thương mại, công viên cây xanh - TDTT và các đơn vị ở có khoảng cánh phù hợp các phương tiện xanh, sạch và an toàn.
4.2.3. Tổ chức không gian đặc trưng

a) Không gian trung tâm

Hình thành các không gian trung tâm của đô thị: trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm y tế và các trung tâm công cộng cấp đô thị tập trung tại khu vực lõi giao lộ 30-4, Trần Phú, Bời Lời với quảng trường Chiến Thắng là điểm nhấn tâm điểm. Từ không gian chủ đạo trung tâm quảng trường là các hướng mở kết nối theo trục không gian cảnh quan cây xanh mặt nước xuyên suốt toàn bộ khu vực và kết nối với khu vực chức năng khác của khu ở.

Liên kết hệ thống không gian xanh bên trong khu đô thị và các khu vực lân cận, đặc biệt khai thác, mở rộng hệ thống không gian xanh, cây xanh – mặt nước của khu vực suối Vườn Điều tạo yếu tố cảnh quan hấp dẫn cũng như tạo yếu tố sinh thái cho khu đô thị.

Không gian xanh được kết hợp hài hòa với không gian mặt nước là yếu tố chủ đạo của khu đô thị, theo ý tưởng của Quy hoạch chung Thành phố: Đô thị ECO2. 

Hệ thống giao thông xanh, thân thiện kết nối hài hòa và liên thông đến các khu chức năng ở đô thị; các khu ở liên kế, biệt thự, nhà vườn gắn kết các khu vực cảnh quan cây xanh thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng vừa đảm bảo bảo vệ nguồn nước và giảm thiểu các tác động tới môi trường.

Quy hoạch đô thị đề cao sự tiện nghi, hiện đại và hạ tầng xã hội thuận tiện, thân thiện; nằm ở lõi khu ở là các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học có bán kính phục vụ 500 – 1000 m. 

a.1. Khu trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
Hình thành khu trung tâm giáo dục và đạo tạo của Tỉnh tại quảng trường trung tâm Chiến Thắng là ngã 3 kết nối với khu trung tâm đô thị hiện hữu bằng đường 30-4 và đường Bời Lời – TL 790 đi khu du lịch sinh thái, tâm linh núi Bà Đen. Tập trung tại khu vực này là trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh, trường trung cấp nghề dự kiến, tổ hợp các công trình văn hóa, TDTT phục vụ cho trung tâm giáo dục đào tạo nói riêng và cho toàn khu vực đô thị nói chung. Ngoài ra, trường Cao đẳng y tế nằm phía Bắc đường Nguyễn Hữu Thọ có sự kết nối với trung tâm giáo dục, đồng thời kết nối với hệ thống các công trình y tế theo mô hình nghiên cứu và thực hiện « Viện-Trường ».
a.2. Khu trung tâm y tế
Trung tâm y tế hiện hữu gồm Bệnh viện đa khoa, quân y viện, trung học y tế, trung tâm y tế dự phòng nằm dọc đường 30-4 tiếp giáp phía Nam đường Nguyễn Hữu Thọ. Hình thành trung tâm y tế mới mở rộng về phía Bắc đường Nguyễn Hữu Thọ bao gồm: Bệnh viện tâm thần, trung tâm phòng chống HIV/AIDS, bệnh viện y học cổ truyền, kết nối với trường Cao đẳng y tế ; đồng thời khai thác yếu tố xanh thân thiện của trục không gian xanh đô thị.

a.3. Khu cơ quan, công trình công cộng cấp đô thị

Dọc theo trục đường 30-4 là hệ thống các công trình cơ quan trụ sở cấp đô thị hiện hữu như Sở TN&MT, Liên đoàn lao động Tỉnh,... ; hình thành mới một số cơ quan trụ sở phía Bắc đường Trường Chinh như : trụ sở Bảo hiểm xã hội Tỉnh, trụ sở công an Thành phố,..

a.4. Khu công viên cây xanh – TDTT.

Hệ thống cây xanh đảm bảo cho đô thị phát triển bền vững với yếu tố sinh thái và bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị. Để đảm bảo yêu cầu đô thị xanh, một trục không gian cảnh quan cây xanh mặt nước chủ đạo được hình thành kết nối xuyên suốt toàn bộ khu vực đô thị với diện tích khoảng 180 ha, chiếm 26% tổng diện tích khu vực quy hoạch. Bên cạnh đó trong các khu ở khu đô thị bố trí nhiều loại hình cây xanh; cây xanh công viên, cây xanh vườn hoa, cây xanh đường dạo được bố trí tại khu vực tập trung dân cư góp phần điều hòa không khí, tạo cảnh quan đô thị và tăng cường hoạt động thể chất cư dân đô thị. 

Xen kẽ trong vùng không gian chủ đạo cây xanh mặt nước là tổ hợp các công trình thể dục thể thao như : sân tennis, hồ bơi, sân cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền,.. phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân.

Đặc biệt, khu vực phía Tây Nam suối Vườn Điều dọc theo rạch Tây Ninh có thể khai thác yếu tố du lịch sinh thái khu vực Bến Trường Đổi.
Hệ thống cây xanh chuyên dụng; cây xanh đường phố, ven suối Vườn Điều, rạch Tây Ninh và hệ thống cây xanh ven đường tỉnh lộ, cây xanh cách ly đường vành đai tạo thành thảm thực vật phụ trợ cho hệ thống cây xanh công cộng đô thị tạo thành một là phổi xanh trong lòng đô thị.   

a.5. Khu trung tâm công cộng - thương mại hỗn hợp

Hình thành hai trung tâm thương mại hỗn hợp cấp đô thị phục vụ toàn khu vực tại hai nút giao lộ lớn: Trường Chinh-Hoàng Lê Kha và Bời Lời-Hoàng Lê Kha.

Khu trung tâm công cộng – thương mại cấp khu ở phục vụ những nhu cầu tiện nghi thiết yếu của dân cư khu vực; siêu thị thương mại, bưu điện, nhà hàng, khu mua sắm đi bộ kết hợp khu công viên TDTT, cây xanh – nhà văn hóa khu phố.

Khu trung tâm nằm ở lõi đơn vị ở, đầu mối giao thông khu ở và kết nối các không gian ở và các chức năng sinh hoạt, cuộc sống của đô thị.

a.6. Giáo dục - đào tạo khu ở 

Hệ thống giáo dục là cơ sở cơ bản nâng cao dân chí và chất lượng cuộc sông người dân đô thị, khu trường mầm non, và hệ thống trường học phải là hạt nhân khu ở, được bố trí phù hợp với bán kinh phục vụ và đảm bảo an toàn giao thông.  

Trường mầm non được bố trí lõi khu ở, có bán kính phục vụ khoảng 500m, gần các khu công viên cây xanh – TDTT cấp khu ở.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở bố trí gần các khu dân cư có bán kính phục vụ 1000 – 1500m, phù hợp di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ.

Trong khu đô thị có bố trí 2 trường trung học phổ thông (cấp 3), đáp ứng cho nhu cầu học tập toàn khu đô thị. 

b) Không gian khu ở 

Không gian khu ở với tính đặc thù riêng biệt liên quan đến yếu tố tôn giáo trong khu vực.
Khu vực dân cư hiện hữu cải tạo tập trung tại khu vực mạng lưới ô cờ Ninh Sơn  và phía Bắc phường Hiệp Ninh chủ yếu là người dân theo đạo Cao Đài; các khu vực này được cải tạo mở rộng mạng lưới đường ô cờ với mặt cắt 10m đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời đảm bảo giảm thiểu đền bù giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó là khu dân cư hiện hữu mới hình thành theo kiểu ô phố tập trung tại khu vực khu phố 1 phường 3 đang từng bước được cải tạo, xây dựng mới để hình thành bộ mặt của các tuyến phố hiện đại 
Hình thành các khu ở mới khai thác quỹ đất hiện có, đặc biệt tập trung tại phía Nam đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc khu phố 1, khu phố 2 phường 3 và một phần của phường Hiệp Ninh. Hình thành khu nhà ở cao tầng tại giao lộ Trường Chinh và đường Nguyễn Trãi kéo dài, còn lại chủ yếu là quy hoạch công trình nhà ở thấp tầng, mật độ thấp.
4.2.4. Tổ chức không gian tại các khu vực trọng điểm

a) Các khu cửa ngõ: Khu vực cửa ngõ tại các tuyến giao thông chính kết nối với bên ngoài được quan tâm xử lý đặc biệt nhằm tạo ấn tượng đặc trưng cho toàn khu vực. Sử dụng hệ thống không gian xanh, công trình kiến trúc đặc biệt để tạo nên hình thái kiến trúc đặc trưng theo các khu vực. Có 4 khu vực cửa ngõ mới kết nối khu đô thị mới với không gian đô thị hiện hữu và khu vực nhà ở cây xanh-sinh thái ; đó là cửa ngõ trung tâm tại quảng trường Chiến thắng, Hoàng Lê Kha-Trường Chinh, Huỳnh Tấn Phát-Bời Lời và Bời Lời-Hoàng Lê Kha. 
b) Các khu quảng trường: Các khu chức năng trong khu trung tâm đô thị hình thành các quảng trường cộng cộng, quảng trường công viên là nơi hình thành các không gian công cộng cho các hoạt động của người dân vui chơi giải trí trong các lệ hội và ngày lễ. Trong các không gian mở này sẽ hình thành các trục cảnh quan dành cho đi bộ và quảng trường hội tụ du khách và cư dân đô thị.

Kết nối hệ thống các quảng trường chính khu vực bằng không gian quảng trường nhỏ đi bộ liên hoàn, tổ chức hệ thống không gian dọc trục đường nhằm tạo hiệu quả về cảnh quan đô thị vừa có sự giao thoa thân thiên với môi trường.

4.3. Thiết kế đô thị:

4.3.1. Khung tổng thể thiết kế đô thị

Khung thiết kế đô thị sẽ tập trung nghiên cứu vào các khu vực chính theo phân vùng cảnh quan đã được xác định, tạo nên diện mạo không gian đô thị riêng biệt cho vùng đất phát triển mới của thànhphố trong tương lai. 

Các không gian cảnh quan tạo lập nên hình ảnh khu cây xanh và nhà ở cao cấp cần được lưu ý để người thiết kế các dự án cụ thể ở các bước sau này phải quan tâm nghiên cứu tiếp tục ở các bước tiếp theo.

a) Phân vùng cảnh quan

Hệ thống cảnh quan được chia thành các vùng cơ bản như sau: 

- Khu vực có đồng nhất về công năng sử dụng:

+ Vùng cảnh quan đặc trưng của trung tâm giáo dục, đào tạo

+ Vùng cảnh quan đặc trưng của trung tâm y tế

+ Vùng cảnh quan cây xanh công viên, mặt nước, TDTT.

+ Vùng cảnh quan khu ở hiện hữu cải tạo

+ Vùng cảnh quan phát triển khu ở mới

- Trục cảnh quan chủ đạo :

+ Trục cảnh quan hướng Bắc-Nam kết nối trung tâm Thành phố hiện hữu với khu đô thị mới
+ Trục cảnh quan hướng Đông-Tây gắn kết các khu chức năng đô thị và khu du lịch núi Bà Đen.

b) Trục cảnh quan

- Giao thông Khu giáo dục - y tế được phát triển dựa theo mô hình lưới ô bàn cờ kết gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông hiện trạng Thành phố bởi các hệ thống đường bao: Huỳnh Tấn Phát, đường Bời Lời – TL790, đường Trần Phú – TL875, đường 30-4 và đường Trường Chinh. Hướng tiếp cận  chính vào khu vực khu đô thị chủ yếu qua những trục cảnh quan này. Ngoài ra còn có một số hướng tiếp cận từ các mạng đường hiện có xung quanh khu vực. Tại các lối tiếp cận chính đều được tổ chức thiết kế các cụm công trình, quảng trường, vườn hoa nhằm tạo ấn tượng khi tiếp cận khu vực trung tâm.

- Các trục không gian đi bộ (tuyến vành đai xanh)

Quy hoạch không gian xanh được thiết kế nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và hai yếu tố cơ bản của thiên nhiên; cây xanh – mặt nước, sự đa dạng về không gian xanh đã được sử dụng trong việc tạo cảnh quan kết nối với các không gian ở, không gian công cộng, không gian thương mại và các không gian khác. Trong các yếu tố cấu thành không gian sinh thái quan trọng xuyên suốt không gian đô thị thì không gian xanh luôn là thành tố tạo nên sự bền vững trong đô thị.

Những không gian xanh trong từng lõi khu chức năng, tổ chức công viên, cây xanh, vườn hoa trong từng khu ở, khu công cộng, cây xanh TDTT.    

Hình thành những không gian đi bộ với những tiện nghi hỗ trợ, nhằm đảm bảo tạo điều kiện cho người lưu thông được an toàn, cự ly ngắn, liên hệ thuận tiện và được cung cấp những dịch vụ cần thiết.

Cung cấp các tiện nghi như cầu vượt bộ hành, bãi đỗ xe, vệ sinh công cộng, bưu điện, các điểm dừng nghỉ, lối đi cho người khuyết tật. 

Không gian đi bộ dọc các tuyến giao thông cơ giới, dọc các khu chức năng, trong không gian cây xanh công viên và đi xuyên qua các công trình.

c) Không gian, công trình điểm nhấn

Trong phạm vi khu giáo dục-y tế với nhiều khu chức năng cùng những nhucầu hoạt động khác nhau, mang đặc thù riêng. Khuyến khích hình thành các không gian mang màu sắc riêng để phù hợp với nhu cầu các hoạt động. Tuy nhiên cần phải đảm báo nguyên tắc chung về mật độ, tầng cao, hình thái kiến trúc và đảm bảo tính liên tục, kết nối trong tổng thể. Những giải pháp về hành lang cầu kết nối các công trình trung tâm, tính nhắc lại và những thủ pháp về nhịp điệu... cần được khai thác. 

Khai thác chiều cao công trình, giải pháp kiến trúc và tổ hợp không gian để làm điểm nhấn và định hướng không gian kiến trúc cho khu vực. Sử dụng công trình điểm nhấn tại khu trung tâm, trên các trục không gian và trong từng khối chức năng. 

d) Xác định các hình ảnh đặc trưng

- Hình ảnh về các không gian khu trung tâm đặc thù: các không gian trung tâm đặc thù: trung tâm giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế, công trình cơ quan trụ sở của đô thị, các khu ở mới và hiện hữu.

- Hình ảnh về các khu ở chức năng đặc thù: Sự đa dạng về nhu cầu hoạt động trong khu vực tạo nên những khu ở đặc trưng như khu ở thương mại- dịch vụ hỗn hợp, khu ở cao tầng, khu nhà biệt thự, khu nhà liền kề... Các khu ở đặc thù được thiết kế với hình thức kiến trúc công trình đặc trưng thuận lợi cho các hoạt động như khoảng lùi công trình lớn, có hệ thống mái che dọc phố, hè rộng, mặt tiền nhiều màu sắc....

- Hình ảnh về các không gian mở, quảng trường:  Các không gian mở gắn với các tổ hợp công trình, quảng trường, các không gian xanh... được tổ chức thành mạng lưới, rộng khắp xuyên suốt khu giáo dục-y tế với điểm nhấn tập trung tại quảng trường Chiến Thắng.

- Hình ảnh cây xanh mặt nước: Hình thành dải cây xanh đi bộ, công viên liên hoàn kết nối toàn bộ khu ở và các khu chức năng trong khu vực. Không gian lân cận cây xanh sinh thái nhà ở cao cấp và núi Bà Đen với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng của khu vực  được khai thác yếu tố đặc sắc. Các yếu tố cây xanh, mặt nước cũng được khai thác tổ chức trong khuôn viên các tổ hợp công trình và kết nối vào mạng lưới chung.  

- Hình ảnh đa dạng về các không gian đi bộ: Hoạt động lưu thông chủ đạo trong khu vực là giao thông công cộng và đi bộ thân thiện môi trường. Những không gian đi bộ dọc các trục phố chính, tại các khu vực quảng trường cây xanh, công viên - TDTT, các khu ở và công viên cây xanh được quan tâm thiết kế với những tiện nghi hỗ trợ như cây xanh, ghế ngồi nghỉ, hệ thống dàn mái che, dịch vụ thương mại… Những không gian đi bộ sẽ được xác định tính chất, nhu cầu hoạt động cụ thể để có những chỉ dẫn thiết kế riêng theo những chủ đề riêng. Những không gian đi bộ được gắn kết với giải pháp tổ chức trục không gian, tổ hợp công trình, tính chất các khu chức năng để hình thành hệ thống không gian đồng bộ gắn kết giữa công trình và hoạt động con người.

- Hình ảnh về màu sắc và ký hiệu kiến trúc: Màu sắc và hình ảnh kiến trúc đặc trưng của mỗi công trình, mỗi khu chức năng được sử dụng để nhận biết và tạo hiệu quả thẩm mỹ chung. Cần có những quy định cụ thể về màu sắc cho từng tuyến phố, từng khu ở, từng khu chức năng nhằm tạo nên những đặc thù riêng cho khu vực  

e. Xác định các kết nối, liên kết

Kết nối với không gian khu cây xanh nhà ở sinh thái cao cấp và không gian sinh thái lâm viên, không gian đô thị hiện hữu.

Kết nối các khu chức năng trong nội bộ khu giáo dục - y tế; khu ở,  khu công cộng – thương mại,  khu cây xanh – TDTT, du lịch sinh thái.   

Kết nối các không gian nhân tạo đô thị và không gian tự nhiên sinh thái một cách hài hòa phù hợp với cảnh quan đô thị phát triển bền vững.

4.3.2.Chỉ dẫn thiết kế đô thị cho các khu vực cụ thể

a) Chiều cao công trình

Phương án khống chế độ cao xây dựng dựa trên nguyên tắc khai thác hiệu quả quỹ đất kết hợp tuyến, điểm, diện và căn cứ vào hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất xác định chiều cao từng khu vực:

Các khu ở mới tiếp giáp với khu vực hiện trạng khuyến khích tầng cao trung bình 2-3 tầng nhằm đảm bào sự chuyển tiếp về không gian từ thấp đến cao. 

Các khu cây xanh công viên, nên xây dựng công trình thấp tầng hài hoà với không gian xanh và mặt nước, không xây dựng công trình cao tầng.

b) Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng trong khu vực được xác định dựa trên các nguyên tắc tránh bê tông hóa tại các khu vực bảo vệ cảnh quan tự nhiên, nhưng lại khuyến khích các khu vực trung tâm xây dựng mật độ cao để tăng cường hiệu quả sử dụng đất.

Khu vực trung tâm mật độ từ 40- 50%
Khu ở hiện hữu cải tạo mật độ 50-60%.
Khu ở mới: Khu vực ở cao tầng mật độ khoảng 40%, khu vực nhà ở  phố thương mại, nhà liền kề mật độ xây dựng đạt 60- 70%, khu biệt thự, nhà vườn  có mật độ trung bình khoảng 35-40%. 

c) Hình thái kiến trúc

Cấu trúc không gian các cụm công trình chức năng được thiết kế tùy thuộc vào tính chất và tổ chức hoạt động trong nhóm, cụm công trình đó. Về cơ bản, có thể phân ra làm 2 loại hình thái công trình kiến trúc khác nhau dựa theo công năng của công trình. 

- Công trình tạo lập trục trung tâm

Các công trình công cộng – thương mại (siêu thị, nhà văn hóa, khu TDTT,...) có khối tích công trình lớn, thấp tầng, hình dáng được thiết kế nhằm tạo ấn tượng, không gian xung quanh được thiết kế với xu hướng mở, hình thành các khu vực quảng trường công cộng nhằm tạo điều kiện cho con người tiếp cận một cách gần nhất.

- Công trình khác:

Chủ yếu tập trung là các loại công trình nhà ở thấp tầng có khối tích nhỏ. Các công trình có thể được thiết kế với các đơn nguyên nhỏ, độc lập như các loại nhà biệt thự, nhà ở thương mại đô thị, nhà liền kề hoặc kết hợp với nhau thành một dạng tổ hợp như biệt thự song lập, khu biệt thự cao cấp... với khuôn viên công trình khép kín. Các công trình được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về thẩm mỹ đô thị.

- Các yêu cầu thiết kế 

Tối ưu hoá điều kiện môi trường tự nhiên hiện có, tăng hiệu quả sử dụng các công trình. Khai thác tối ưu yếu tố cây xanh, mặt nước, đảm bảo hài hòa với cảnh quan chung của khu vực, tránh đào đắp lớn gây xáo trộn và ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực xây dựng.

Ngoài việc làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, thiết kế khuôn viên các tòa nhà là một cơ hội để thể hiện cảm nhận về môi trường sống đặc trưng trong sạch và thân thiện với môi trường. 

Thiết kế các tòa nhà được áp dụng các công nghệ hiện đại nhằm sử dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên, giúp kiểm soát toàn bộ môi trường trong nhà, chất lượng không khí, và sản sinh chất lượng môi trường bên trong công trình. Sử dụng tối ưu cây xanh, hệ thống lưới mắt cáo, mái che, kết cấu mái che bằng giàn không gian, vải bạt công nghệ mới và các biện pháp để che chắn nắng cho toà nhà và các khu vực đi bộ.

d) Không gian mở

Các không gian mở được thiết kế với kích thước và kết cấu khác nhau, hợp với tỷ lệ và tầm nhìn của con người để tạo ra các công năng khác nhau như: quảng trường trước công trình, công viên cây xanh, các khu sân bãi, các sân thể thao giải trí ngoài trời tạo ra sự hấp dẫn, cung cấp cho cư dân đô thị cũng như du khách nhiều sự lựa chọn về môi trường sinh hoạt ngoài trời. 

e) Không gian xanh

Quy hoạch không gian xanh được thiết kế nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và hai yếu tố cơ bản của thiên nhiên; cây xanh – mặt nước, sự đa dạng về không gian xanh đã được sử dụng trong việc tạo cảnh quan kết nối với các không gian ở, không gian công cộng, không gian thương mại và các không gian khác. Trong các yếu tố cấu thành không gian sinh thái quan trọng xuyên suốt không gian đô thị thì không gian xanh luôn là thành tố tạo nên sự bền vững trong đô thị.   
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Hình thành khu công viên cây xanh tập trung cùng các hành lang xanh, hệ thống cây xanh công viên đi bộ kết nối dọc nhóm nhà ở, gắn kết cảnh quan tự nhiên với các công viên viên lớn, các vườn hoa trong toàn khu vực. 

g) Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng được ngầm hóa toàn bộ theo các tuyến đường giao thông, trong các tuynen và hào kỹ thuật. Hạn chế tối đa đi nổi gây các tác động tiêu cực đến cảnh quan đô thị.
Các công trình đầu mối như trạm điện, trạm nước, trạm thông tin,.. cần phải được kiểm soát về kiến trúc bao che, hình thức kiến trúc và vật liệu xây dựng. 
4.3.3.Các đề xuất về quản lý quy hoạch kiến trúc

Phương tiện giao thông: Phương tiện giao thông chủ đạo là giao thông công cộng, các phương tiện cá nhân thân thiện với môi trường và đi bộ. Hạn chế tối đa các phương tiện giao thông gây tiếng ồn. Bổ sung các biện pháp quản lý hành chính để kiểm soát phương tiện giao thông trong toàn khu vực, cũng như các phương tiện như bãi đỗ xe, nhà chờ... hỗ trợ cho các phương tiện giao thông đặc thù.

Đưa ra các chính sách hợp lý nhằm khuyến khích người dân sử dụng loại hình giao thông công cộng.

Sử dụng thẻ thông minh: Ban hành sử dụng thẻ thông minh để đi vào các khu chức năng, khu vực sử dụng chung, sử dụng riêng, thanh toán, vào cổng... để kiểm soát người sử dụng trong toàn khu vực.

Hình thành các đơn vị cung cấp dịch vụ công gắn với ban quản lý của toàn dự án.

Thực hiện các cuộc thi tuyển ý tưởng kiến trúc quy hoạch để lựa chọn giải pháp kiến trúc phù hợp cho các loại hình công trình chủ đạo trong khu quy hoạch.

V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

5.1. Cơ cấu phân khu chức năng


Tổng diện tích khu vực quy hoạch là 704,6 ha; bao gồm các khu vực sau:

- Khu trung tâm y tế: 

Khu trung tâm y tế hiện hữu gồm Bệnh viện đa khoa, quân y viện, trung tâm y tế dự phòng nằm dọc trục đường 30-4; và khu vực xây dựng mới nằm phía Bắc đường Nguyến Hữu Thọ gồm Bệnh viện y học cổ truyền, trung tâm điều dưỡng, trung tâm phòng chống HIV/AIDS, bệnh viện tâm thần với tổng diện tích là 25,7 ha.
- Khu trung tâm giáo dục đào tạo:

Khu trung tâm giáo dục đào tạo của Tỉnh và Thành phố nằm tập trung tại khu vực ngã 3 Bời Lời với Quảng trường Chiến thắng là trung tâm của khu vực; các hạng mục công trình bao gồm trường Đại học sư phạm Tây Ninh, trường trung cấp Nghề dự kiến và khu vực dữ trữ phát triển cho công trình giáo dục của Tỉnh tổng diện tích là 20,5 ha; ngoài ra trường Cao đẳng y tế tại khu vực phía Bắc đường Nguyễn Hữu Thọ kết nối với hệ thống công trình y tế theo mô hình nghiên cứu Viện-Trường quy mô 4,58 ha.
- Khu cơ quan, công trình công cộng cấp đô thị

Khu cơ quan cấp Tỉnh nằm dọc trục đường 30-4 bao gồm Liên đoàn lao động tỉnh, sở tài nguyên & môi trường, phòng cảnh sát QLHC về trật tự XH, phòng cảnh sát giao thông và trên trục đường Trường Chinh với công trình bảo hiểm xã hội Tỉnh, trụ sở công an Thành phố; tổng diện tích là 12,8 ha.
- Khu an ninh quốc phòng với tổng diện tích là 11,9 ha

- Khu di tích tôn giáo khu vực Ninh Sơn  với tổng diện tích là 0,8 ha.

- Khu vực xây dựng đô thị tập trung có tổng diện tích 632,9 ha; trong đó

+ Tổng diện tích đất đơn vị ở là 281,5 ha; hiện trạng cải tạo là 215,6 ha, đất ở thấp tầng xây dựng mới là 58,5 ha; khu ở cao tầng nằm ở giao đường Trường Chinh và Nguyễn Trãi kéo dài có diện tích 7,4 ha.

+ Đất thương mại dịch vụ hỗn hợp nằm khu vực giao đường Trường Chinh và Hoàng Lê Kha với tổng diện tích 9,4 ha.

+ Đất công trình công cộng khu ở nằm rải rác tại trung tâm của các đơn vị ở với tổng diện tích 3,3 ha.

+ Đất công trình giáo dục có tổng diện tích 16,0 ha.

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

	TT
	Hạng mục
	Diện tích 
(ha)
	MĐXD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ
	Diện tích sàn (m2)
	Số người

	 
	Tổng 
	704,6
	 
	 
	 
	5.249.260 
	47.514

	1
	Khu trung tâm y tế
	25,7
	40
	4
	1,6
	400.000 
	 

	2
	Khu trung tâm giáo dục đào tạo
	20,5
	40
	4
	1,6
	320.100 
	 

	3
	Đất cơ quan, CTCC cấp đô thị
	12,8
	40
	3,5
	1,4
	182.040 
	 

	4
	Đất an ninh quốc phòng
	11,9
	40
	3
	1,2
	
	 

	5
	Di tích tôn giáo
	0,8
	30
	2
	0,6
	
	 

	6
	Đất xây dựng đô thị
	632,9
	 
	 
	 
	4.347.120 
	47.514

	6.1
	Đất ở 
	281,5
	 
	 
	 
	3.954.060 
	43.754

	
	Hiện trạng cải tạo
	215,6
	60
	2
	1,2
	2.586.720 
	18.477

	
	Thấp tầng
	58,5
	70
	3
	2
	1.159.020 
	19.325

	
	Cao tầng
	7,4
	40
	7
	3
	208.320 
	5.952

	6.2
	Đất thương mại dịch vụ hỗn hợp
	9,4
	40
	5
	2
	188.000 
	3.760

	6.3
	Đất công cộng khu ở
	3,3
	35
	2
	0,7
	23.100 
	 

	6.4
	Giáo dục
	16,0
	40
	3
	1
	181.960 
	 

	6.5
	Đất cây xanh, mặt nước
	180,8
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cây xanh, công viên
	142,3
	5
	1
	0,05
	 
	 

	
	Mặt nước
	38,5
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6
	Đất giao thông
	141,9
	 
	 
	 
	 
	 


5.2. Quy hoạch sử dụng đất

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

	TT
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Diện tích 
(ha)
	MĐ

XD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ
	Diện tích sàn (m2)
	Số người

	 
	Tổng 
	 
	704,60
	 
	 
	 
	5.249.260 
	47.514 

	I
	Khu trung tâm y tế
	 
	25,71
	 
	 
	 
	400.000 
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
	CC1
	4,05
	40
	4
	1,6
	64.800 
	 

	2
	Trung tâm Y tế dự phòng
	CC2
	3,7
	40
	3
	1,2
	44.400 
	 

	3
	Bệnh viện Cao Văn Chí
	CC3
	1,43
	40
	7
	2,8
	40.040 
	 

	4
	Bệnh viện tâm thần
	CC4
	2,27
	40
	4
	1,6
	36.320 
	 

	5
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	CC5
	0,71
	40
	3
	1,2
	8.520 
	 

	6
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	CC6
	8,96
	40
	3,5
	1,4
	132.640 
	 

	7
	Trường Cao đẳng Y tế
	GD5
	4,58
	40
	4
	1,6
	73.280 
	 

	II
	Khu trung tâm giáo dục đào tạo
	 
	20,50
	 
	 
	 
	320.100 
	 

	1
	Trường Đại học Sư phạm
	GD1
	10,2
	40
	4
	1,6
	163.200 
	 

	2
	Trung tâm giáo dục đào tạo, Trường Trung cấp Nghề
	GD2
	8,98
	40
	3,5
	1,4
	138.420 
	 

	3
	Trường PT Dân tộc nội trú
	GD3
	1,32
	40
	3,5
	1,4
	18.480 
	 

	III
	Khu cơ quan, công trình công cộng cấp đô thị
	 
	12,8
	 
	 
	 
	182.040 
	 

	1
	Sở TN&MT, Liên đoàn lao động
	CQ1
	4,2
	40
	4
	1,6
	67.200 
	 

	2
	Phòng CS về trật tự XH và phòng CSGT
	CQ2
	1,99
	40
	3,5
	1,4
	27.860 
	 

	3
	Bảo hiểm xã hội Tỉnh
	CQ3
	0,52
	40
	4
	1,6
	8.320 
	 

	4
	Trụ sở C.A Thị xã và Trại tạm giam
	CQ4
	1,29
	40
	3
	1,2
	15.480 
	 

	5
	Trụ sở C.A Thị xã và Trại tạm giam
	CQ5
	1,18
	40
	3
	1,2
	14.160 
	 

	6
	BQL rừng lịch sử VH Núi Bà
	CQ6
	0,62
	40
	3
	1,2
	7.440 
	 

	7
	Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh, Cty may
	CQ7
	0,96
	40
	3
	1,2
	11.520 
	 

	8
	Trung tâm văn hóa tổng hợp
	CC7
	2,04
	40
	3,5
	1,4
	30.060 
	 

	IV
	Khu An ninh, Quốc phòng
	 
	11,9
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu  Công An
	QS1
	8,03
	40
	3
	1,2
	 
	 

	2
	Doanh trại quân đội
	QS2
	3,09
	40
	3
	1,2
	 
	 

	3
	Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh
	QS3
	0,78
	40
	3
	1,2
	 
	 

	V
	Khu Di tích, tôn giáo
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điện thờ Phật mẫu
	DT1
	0,53
	30
	2
	0,6
	 
	 

	2
	Thánh thất Ninh Sơn
	DT2
	0,27
	30
	2
	0,6
	 
	 

	VI
	Đất xây dựng đô thị
	 
	632,90
	 
	 
	 
	4.347.120
	47.514 

	6.1
	Đất ở
	 
	281,50
	 
	 
	 
	3.954.060
	43.754 

	6.1.1
	Hiện trạng cải tạo
	 
	215,56
	 
	 
	 
	2.586.720
	18.477

	 
	Đất hiện trạng
	HT1
	0,85
	60
	2
	1,2
	10.200
	73

	 
	Đất hiện trạng
	HT2
	4,05
	60
	2
	1,2
	48.600
	347

	 
	Đất hiện trạng
	HT3
	2,29
	60
	2
	1,2
	27.480
	196

	 
	Đất hiện trạng
	HT4
	3,35
	60
	2
	1,2
	40.200
	287

	 
	Đất hiện trạng
	HT5
	4,99
	60
	2
	1,2
	59.880
	428

	 
	Đất hiện trạng
	HT6
	1,7
	60
	2
	1,2
	20.400
	146

	 
	Đất hiện trạng
	HT7
	5,02
	60
	2
	1,2
	60.240
	430

	 
	Đất hiện trạng
	HT8
	2,36
	60
	2
	1,2
	28.320
	202

	 
	Đất hiện trạng
	HT9
	3,33
	60
	2
	1,2
	39.960
	285

	 
	Đất hiện trạng
	HT10
	2,15
	60
	2
	1,2
	25.800
	184

	 
	Đất hiện trạng
	HT11
	2,61
	60
	2
	1,2
	31.320
	224

	 
	Đất hiện trạng
	HT12
	3,32
	60
	2
	1,2
	39.840
	285

	 
	Đất hiện trạng
	HT13
	3,72
	60
	2
	1,2
	44.640
	319

	 
	Đất hiện trạng
	HT14
	2,36
	60
	2
	1,2
	28.320
	202

	 
	Đất hiện trạng
	HT15
	3,59
	60
	2
	1,2
	43.080
	308

	 
	Đất hiện trạng
	HT16
	3,28
	60
	2
	1,2
	39.360
	281

	 
	Đất hiện trạng
	HT17
	1,34
	60
	2
	1,2
	16.080
	115

	 
	Đất hiện trạng
	HT18
	2,43
	60
	2
	1,2
	29.160
	208

	 
	Đất hiện trạng
	HT19
	1,03
	60
	2
	1,2
	12.360
	88

	 
	Đất hiện trạng
	HT20
	1,02
	60
	2
	1,2
	12.240
	87

	 
	Đất hiện trạng
	HT21
	3,27
	60
	2
	1,2
	39.240
	280

	 
	Đất hiện trạng
	HT22
	3,21
	60
	2
	1,2
	38.520
	277

	 
	Đất hiện trạng
	HT23
	2,13
	60
	2
	1,2
	25.560
	183

	 
	Đất hiện trạng
	HT24
	1,67
	60
	2
	1,2
	20.040
	143

	 
	Đất hiện trạng
	HT25
	0,67
	60
	2
	1,2
	8.040
	57

	 
	Đất hiện trạng
	HT26
	3,15
	60
	2
	1,2
	37.800
	270

	 
	Đất hiện trạng
	HT27
	1,6
	60
	2
	1,2
	19.200
	137

	 
	Đất hiện trạng
	HT28
	3,55
	60
	2
	1,2
	42.600
	304

	 
	Đất hiện trạng
	HT29
	2,11
	60
	2
	1,2
	25.320
	181

	 
	Đất hiện trạng
	HT30
	2,27
	60
	2
	1,2
	27.240
	195

	 
	Đất hiện trạng
	HT31
	1,07
	60
	2
	1,2
	12.840
	92

	 
	Đất hiện trạng
	HT32
	2,23
	60
	2
	1,2
	26.760
	191

	 
	Đất hiện trạng
	HT33
	2,23
	60
	2
	1,2
	26.760
	191

	 
	Đất hiện trạng
	HT34
	2,04
	60
	2
	1,2
	24.480
	175

	 
	Đất hiện trạng
	HT35
	0,51
	60
	2
	1,2
	6.120
	44

	 
	Đất hiện trạng
	HT36
	1,46
	60
	2
	1,2
	17.520
	125

	 
	Đất hiện trạng
	HT37
	3,15
	60
	2
	1,2
	37.800
	270

	 
	Đất hiện trạng
	HT38
	3,59
	60
	2
	1,2
	43.080
	308

	 
	Đất hiện trạng
	HT39
	4,82
	60
	2
	1,2
	57.840
	413

	 
	Đất hiện trạng
	HT40
	1,4
	60
	2
	1,2
	16.800
	120

	 
	Đất hiện trạng
	HT41
	4,47
	60
	2
	1,2
	53.640
	383

	 
	Đất hiện trạng
	HT42
	4,78
	60
	2
	1,2
	57.360
	410

	 
	Đất hiện trạng
	HT43
	1,93
	60
	2
	1,2
	23.160
	165

	 
	Đất hiện trạng
	HT44
	3,34
	60
	2
	1,2
	40.080
	286

	 
	Đất hiện trạng
	HT45
	3,52
	60
	2
	1,2
	42.240
	302

	 
	Đất hiện trạng
	HT46
	0,56
	60
	2
	1,2
	6.720
	48

	 
	Đất hiện trạng
	HT47
	3,14
	60
	2
	1,2
	37.680
	269

	 
	Đất hiện trạng
	HT48
	4,84
	60
	2
	1,2
	58.080
	415

	 
	Đất hiện trạng
	HT49
	5,45
	60
	2
	1,2
	65.400
	467

	 
	Đất hiện trạng
	HT50
	6,01
	60
	2
	1,2
	72.120
	515

	 
	Đất hiện trạng
	HT51
	6,25
	60
	2
	1,2
	75.000
	536

	 
	Đất hiện trạng
	HT52
	5,64
	60
	2
	1,2
	67.680
	483

	 
	Đất hiện trạng
	HT53
	4,71
	60
	2
	1,2
	56.520
	404

	 
	Đất hiện trạng
	HT54
	1,97
	60
	2
	1,2
	23.640
	169

	 
	Đất hiện trạng
	HT55
	3,3
	60
	2
	1,2
	39.600
	283

	 
	Đất hiện trạng
	HT56
	3,71
	60
	2
	1,2
	44.520
	318

	 
	Đất hiện trạng
	HT57
	1,9
	60
	2
	1,2
	22.800
	163

	 
	Đất hiện trạng
	HT58
	2,69
	60
	2
	1,2
	32.280
	231

	 
	Đất hiện trạng
	HT59
	1,14
	60
	2
	1,2
	13.680
	98

	 
	Đất hiện trạng
	HT60
	3,57
	60
	2
	1,2
	42.840
	306

	 
	Đất hiện trạng
	HT61
	2,46
	60
	2
	1,2
	29.520
	211

	 
	Đất hiện trạng
	HT62
	2,31
	60
	2
	1,2
	27.720
	198

	 
	Đất hiện trạng
	HT63
	2,38
	60
	2
	1,2
	28.560
	204

	 
	Đất hiện trạng
	HT64
	2,21
	60
	2
	1,2
	26.520
	189

	 
	Đất hiện trạng
	HT65
	2,24
	60
	2
	1,2
	26.880
	192

	 
	Đất hiện trạng
	HT66
	2,4
	60
	2
	1,2
	28.800
	206

	 
	Đất hiện trạng
	HT67
	0,99
	60
	2
	1,2
	11.880
	85

	 
	Đất hiện trạng
	HT68
	1,23
	60
	2
	1,2
	14.760
	105

	 
	Đất hiện trạng
	HT69
	1,81
	60
	2
	1,2
	21.720
	155

	 
	Đất hiện trạng
	HT70
	1,16
	60
	2
	1,2
	13.920
	99

	 
	Đất hiện trạng
	HT71
	2,25
	60
	2
	1,2
	27.000
	193

	 
	Đất hiện trạng
	HT72
	1,3
	60
	2
	1,2
	15.600
	111

	 
	Đất hiện trạng
	HT73
	1,99
	60
	2
	1,2
	23.880
	171

	 
	Đất hiện trạng
	HT74
	3,22
	60
	2
	1,2
	38.640
	276

	 
	Đất hiện trạng
	HT75
	3,05
	60
	2
	1,2
	36.600
	261

	 
	Đất hiện trạng
	HT76
	1,42
	60
	2
	1,2
	17.040
	122

	 
	Đất hiện trạng
	HT77
	0,85
	60
	2
	1,2
	10.200
	73

	 
	Đất hiện trạng
	HT78
	2,38
	60
	2
	1,2
	28.560
	204

	 
	Đất hiện trạng
	HT79
	1,11
	60
	2
	1,2
	13.320
	95

	 
	Đất hiện trạng
	HT80
	1,13
	60
	2
	1,2
	13.560
	97

	 
	Đất hiện trạng
	HT81
	2,1
	60
	2
	1,2
	25.200
	180

	 
	Đất hiện trạng
	HT82
	1,45
	60
	2
	1,2
	17.400
	124

	
	Đất hiện trạng
	HT83
	0,28
	60
	2
	1,2
	3.360
	24

	6.1.2
	Nhà ở mới thấp tầng
	 
	58,5
	 
	 
	 
	1.159.020 
	19.325 

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO1
	1,81
	70
	3
	2,1
	38.010
	634

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO2
	1,28
	70
	3
	2,1
	26.880
	448

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO3
	3,26
	70
	3
	2,1
	68.460
	1.141

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO4
	2,41
	70
	3
	2,1
	50.610
	844

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO5
	0,52
	70
	3
	2,1
	10.920
	182

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO6
	2,62
	70
	3
	2,1
	55.020
	917

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO7
	1,18
	70
	3
	2,1
	24.780
	413

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO8
	1,28
	70
	3
	2,1
	26.880
	448

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO9
	1,92
	70
	3
	2,1
	40.320
	672

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO10
	2,06
	70
	3
	2,1
	43.260
	721

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO11
	1,79
	70
	3
	2,1
	37.590
	627

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO12
	1,4
	70
	3
	2,1
	29.400
	490

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO13
	3,22
	70
	3
	2,1
	68.210
	1.140

	 
	Khu nhà ở biệt thự
	NO14
	2,93
	40
	2,5
	1
	29.300
	488

	 
	Khu nhà ở biệt thự
	NO15
	3,44
	40
	2,5
	1
	34.400
	573

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO16
	1,15
	70
	3
	2,1
	24.150
	403

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO17
	1,04
	70
	3
	2,1
	21.840
	364

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO18
	2,28
	70
	3
	2,1
	47.880
	798

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO19
	0,91
	70
	3
	2,1
	19.110
	319

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO20
	1,04
	70
	3
	2,1
	21.840
	364

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO21
	1,98
	70
	3
	2,1
	41.580
	693

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO22
	2,61
	70
	3
	2,1
	54.810
	914

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO23
	1,23
	70
	3
	2,1
	25.830
	431

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO24
	5,41
	70
	3
	2,1
	113.610
	1.894

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO25
	2,17
	70
	3
	2,1
	45.570
	760

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO26
	2,82
	70
	3
	2,1
	59.220
	987

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO27
	1,43
	70
	3
	2,1
	30.030
	501

	 
	Nhà ở Liền kề
	NO28
	1,58
	70
	3
	2,1
	33.180
	553

	
	Nhà ở Liền kề
	NO29
	1,73
	70
	3
	2,1
	36.330
	606

	6.1.3
	Nhà ở mới cao tầng
	 
	7,44
	 
	 
	 
	208.320
	5.952

	 
	Nhà ở cao tầng
	CT1
	3,1
	40
	7
	2,8
	86.800
	2.480

	 
	Nhà ở cao tầng
	CT2
	4,34
	40
	7
	2,8
	121.520
	3.472

	6.2
	Thương mại, dịch vụ hỗn hợp
	 
	9,4
	 
	 
	 
	188.000
	3.760

	 
	Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp
	TM1
	3,08
	40
	5
	2
	61.600
	1.232

	 
	Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp
	TM2
	2,69
	40
	5
	2
	53.800
	1.076

	 
	Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp
	TM3
	1,84
	40
	5
	2
	36.800
	736

	
	Hiện trạng cải tạo kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp
	TM4
	1,79
	40
	5
	2
	35.800
	716

	6.3
	Công trình công cộng cấp khu ở
	 
	3,30
	 
	 
	 
	23.100 
	 

	
	Công cộng khu ở
	CC8
	0,31
	35
	2
	0,7
	2.170 
	 

	 
	Công cộng khu ở
	CC9
	0,51
	35
	2
	0,7
	3.570 
	 

	 
	Công cộng khu ở
	CC10
	0,32
	35
	2
	0,7
	2.240 
	 

	 
	Công cộng khu ở
	CC11
	1,14
	35
	2
	0,7
	7.980 
	 

	 
	Công cộng khu ở
	CC12
	0,41
	35
	2
	0,7
	2.870 
	 

	 
	Công cộng khu ở
	CC13
	0,43
	35
	2
	0,7
	3.010 
	 

	 
	Trụ sở UBND Ninh Sơn
	CC14
	0,18
	35
	2
	0,7
	1.260 
	 

	6.4
	Trường học
	 
	16,00
	 
	 
	 
	181.960
	 

	 
	Trường THPT Hoàng Lê Kha
	TH1
	1,77
	40
	4
	1,6
	28.320
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH2
	0,66
	40
	3
	1,2
	7.920
	 

	 
	Trường THCS
	TH3
	1,27
	40
	2
	0,8
	10.160
	 

	 
	Trường Tiểu học
	TH4
	0,97
	40
	3
	1,2
	11.640
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH5
	1
	40
	2
	0,8
	8.000
	 

	 
	Trường THCS
	TH6
	1,23
	40
	3
	1,2
	14.760
	 

	 
	Trường Tiểu học
	TH7
	0,85
	40
	3
	1,2
	10.200
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH8
	0,27
	40
	2
	0,8
	2.160
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH9
	0,9
	40
	2
	0,8
	9.000
	 

	 
	Trường THPT Ninh Sơn
	TH10
	1
	40
	4
	1,6
	16.000
	 

	 
	Trường THCS
	TH11
	0,7
	40
	3
	1,2
	8.400
	 

	 
	Trường Tiểu học
	TH12
	0,67
	40
	3
	1,2
	8.040
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH13
	0,21
	40
	2
	0,8
	1.680
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH14
	0,22
	40
	2
	0,8
	1.760
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH15
	0,6
	40
	2
	0,8
	4.800
	 

	 
	Trường Tiểu học
	TH16
	0,91
	40
	3
	1,2
	10.920
	 

	 
	Trường Tiểu học
	TH17
	0,4
	40
	2
	0,8
	3.200
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH18
	0,21
	40
	3
	1,2
	2.520
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH19
	0,5
	40
	3
	1,2
	6.000
	 

	 
	Trường THCS
	TH20
	0,8
	40
	3
	1,2
	9.600
	 

	 
	Trường Tiểu học
	TH21
	0,51
	40
	2
	0,8
	4.080
	 

	 
	Trường Mầm non
	TH22
	0,35
	40
	2
	0,8
	2.800
	 

	6.5
	Đất cây xanh, mặt nước
	 
	180,8
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5.1
	Cây xanh, công viên
	 
	142,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX1
	13,81
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên văn hóa, thể thao
	CX2
	4,35
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX3
	12,2
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên vui chơi giải trí
	CX4
	4,39
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX5
	19,48
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX6
	6,44
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX7
	1,64
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX8
	28,28
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX9
	13,73
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX10
	18,45
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX11
	16,32
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên Quảng trường Chiến Thắng
	CX12
	2,91
	5
	1
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên sinh thái
	CX13
	0,3
	5
	1
	0,05
	 
	 

	6.5.2
	Mặt nước
	 
	38,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mặt nước công viên sinh thái
	MN1
	8,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mặt nước công viên sinh thái, văn hóa, TDTT
	MN2
	11,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mặt nước công viên vui chơi giải trí
	MN3
	1,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mặt nước công viên vui chơi giải trí
	MN4
	2,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mặt nước công viên sinh thái
	MN5
	6,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mặt nước công viên sinh thái
	MN6
	1,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mặt nước công viên sinh thái
	MN7
	6,79
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6
	Đất giao thông
	 
	141,90
	 
	 
	 
	 
	 


VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

6.1.  Chuẩn bị kỹ thuật:

6.1.1. Cơ sở thiết kế
- Định hướng chuẩn bị kỹ thuật Quy hoạch chung Thành phố Tây Ninh.

- Định hướng chuẩn bị kỹ thuật Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/1000: Bắc Hiệp Ninh, Ninh Sơn Ninh Thạnh, khu số 1, khu số 2...

- Định hướng chuẩn bị kỹ thuật-QHC XD Thành phố Tây Ninh, Quy hoạch phân khu Khu số 5 – TP. Tây Ninh (đang triển khai).

- Bản đồ khảo sát nền địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/2000.

- Các số liệu khí hậu, điều kiện địa chất, điều kiện thủy văn… có liên quan.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

6.1.2. Nguyên tắc thiết kế.

- Tuân thủ định hướng chuẩn bị kỹ thuật chính của QHC XD Thành phố Tây Ninh và các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trên địa bàn.

- Khớp nối đồng bộ về phương án nền xây dựng, thoát nước mưa khu vực quy hoạch với các Phân khu lân cận.

- Đảm bảo cân bằng đào đắp, tận dụng hiện trạng san đắp nền với khối lượng ít nhất, tận dụng đất đào hồ cảnh quan để lấy đất đắp nền tại chỗ. Đảm bảo khu vực nghiên cứu không bị ngập úng do mưa lũ theo tiêu chuẩn tính toán.

- Thiết kế san nền thuận lợi cho công tác thoát nước mặt tự chảy, độ dốc đường phù hợp với giao thông đô thị.

- Hệ thống thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng, cố gắng tuân thủ lưu vực thoát nước tự nhiên, nhằm thoát nhanh nhất và hiệu quả nhất.

6.1.3. Giải pháp quy hoạch nền xây dựng

a) Giải pháp nền xây dựng.

Trên cơ sở tham khảo các đồ án chi tiết đã lập, các số liệu thủy văn, điều kiện địa hình, và tuân thủ đồ án quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt đơn vị tư vấn thiết kế lựa chọn cốt xây dựng thấp nhất cho khu vực thiết kế là +3.50m . Chia khu vực thiết kế thành 5 lưu vực chính, mỗi lưu vực có một cao độ khống chế phù hợp. Cụ thể:

+ Lưu vực 1: Giới hạn từ phía Đông đường Trần Phú và phía Bắc đường số 2 Trần Phú, hướng dốc chính là dốc dần về phía Bắc. Cốt khống chế được lựa chọn cho lưu vực này là +6,30m.

+ Lưu vực 2: Giới hạn từ phía Bắc đường Bời Lời, Nam đường số 2 Trần Phú và phía Đông đường Trần Phú. Hướng dốc chính là dốc dần về phía Nam. Cốt khống chế được lựa chọn cho lưu vực này là +10,1 m.

+ Lưu vực 3 (3A,3B): Giới hạn từ phía Nam đường Bời Lời, đông đường 30-4 và phía Bắc sông Vườn Điều. Hướng dốc chính là dốc dần về phía Nam. Cốt khống chế được lựa chọn cho lưu vực này là +6,50m.

+ Lưu vực 4 (4A, 4B): Giới hạn từ phía Bắc đường Trường Chinh, Đông đường 30-4 đến phía Nam sông Vườn Điều. Hướng dốc chính là dốc dần về phía Bắc. Cốt khống chế lựa chọn cho lưu vực này là +5,63m.

+ Lưu vực 5 (5A, 5B, 5C): Giới hạn từ phía Tây đường Trần Phú, đường 30-4 đến phía Đông sông Vườn Điều. Hướng dốc chính của khu vực này là dốc dần về phía sông Vườn Điều. Cốt khống chế được lựa chọn cho lưu vực này là +3,50m.

[image: image7.emf]l­u vùc 5c


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


l­u vùc 1


l­u vùc 2


l­u vùc 3a


l­u vùc 3b


l­u vùc 4a


l­u vùc 4b


l­u vùc 5b


l­u vùc 5a


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x




l­u vùc 5c

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

l­u vùc 1

l­u vùc 2

l­u vùc 3a

l­u vùc 3b

l­u vùc 4a

l­u vùc 4b

l­u vùc 5b

l­u vùc 5a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Sơ đồ phân vùng thoát nước mưa

- Đối với từng lưu vực chia thành các lưu vực nhỏ với các mái dốc để vừa đảm bảo thoát nước hợp lý vừa giảm khối lượng đào đắp. 

- Khi xây dựng xen cấy nền các công trình mới phải phù hợp với các cao độ tương ứng xung quanh, tuy nhiên cao độ sàn công trình phải lớn hơn hoặc bằng cao độ khống chế.

- San gạt cục bộ đối với công trình xây dựng trên nền địa hình cao hơn cốt khống chế, tôn nền nâng sàn công trình đến cao độ khống chế nếu cao độ nền nhỏ hơn cao độ khống chế khi có điều kiện cải tạo.

- San nền theo quy mô công trình, cân bằng đào đắp tại chỗ.

b) Độ dốc nền và đường.

Độ dốc đường và nền được khống chế như sau:

+ Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: I nền min ( 0,004.

+ Cao độ xây dựng toàn khu vực được khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông.

 + Độ dốc dọc đường: Imax <0,06, Ingang đường=0,02, Ingang hè=0,015-0,02.

+ Những tuyến đường có độ dốc dọc < 0,4% cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.

c) Khối lượng công tác đất.

Khối lượng công tác đất được tính toán theo phương pháp chiều cao đào đắp trung bình, bóc 0,3m đất hữu cơ (đối với khu vực ruộng trũng, đất hoa màu…)

- Khối lượng công tác đất tính theo công thức:

W đắp= htb x F (m3)

Trong đó:

+ W - khối lượng (m3).

+ Htb - chiều cao thi công trung bình (m).

+ F - diện tích ô đất (m2).

6.1.4. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa

a) Giải pháp

- Phân chia lưu vực: Dựa vào nền địa hình hiện trạng và thiết kế, khu vực nghiên cứu được chia làm năm lưu vực lớn phù hợp với giải pháp quy hoạch nền, trong mỗi lưu vực này chia thành các lưu vực nhỏ cục bộ để đảm bảo thoát nhanh.

- Mạng lưới: Thiết kế phân tán theo các lưu vực.

- Hướng thoát: Ra các ao hồ, các trục tiêu sau đó thoát ra sông Vườn Điều.

- Hệ thống: Chọn hệ thống cống riêng hoàn toàn để đảm bảo vệ sinh cho đô thị. 

- Kết cấu: Đối với các khu vực công cộng, khu dân cư, thương mại dịch vụ… sử dụng cống tròn, các khu vực công viên cây xanh sử dụng mương xây nắp đan BTCT; ga thu, ga thăm xây gạch vữa xi măng.

b) Tính toán thủy lực cống, mương.

- Các cống thoát nước mưa được tính toán theo công thức cường độ mưa giới hạn. Số liệu khí hậu lấy theo trạm khí tượng Tây Ninh.

Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước theo quy phạm được thực hiện theo phương pháp cường độ mưa giới hạn.

Lưu lượng nước mưa được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn theo công thức:

Q = (.q.(.F
(l/s)

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s).

( : Hệ số phân bố mưa rào . ( = 1 khi F < 200ha.

( : Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào đặc tính mặt phủ.

F : Diện tích lưu vực (ha). 

q : Cường độ mưa đơn vị ( l/s ha).
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  q = 

t – Thời gian dòng chảy mưa (phút)

P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán  (năm), P=2 năm

q,C,n- Tham số được xác định theo điều kiện khí hậu của địa phương.

* t = t0 + tr +tc 

Trong đó:



t0 =7’: thời gian tập trung dòng chảy từ điểm xa nhất cống thoát nước


tr =2’: thời gian nước chảy trong rãnh


tc = (k*l)/(60*v): thời gian nước chảy trong cống



k = 1,2-2: hệ số vận tốc



l = chiều dài cống



v = vận tốc cống.


Vận tốc cống tính toán được tính toán phù hợp với lưu lượng và tuân thủ theo vận tốc tối đa và tối thiểu của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 51-2008.

c) Một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu.

- Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện) ( 0,5m đối với công trình bố trí trên vỉa hè và ( 0,7m đối với cống bố trí dưới lòng đường. 

- Hệ thống giếng thu: Lựa chọn hệ thống giếng thu trực tiếp hoặc giếng thu hàm ếch có lưới chắn rác được bố trí với khoảng cách theo tiêu chuẩn.

- Hệ thống giếng thăm (có thể kết hợp với giếng thu) bố trí theo tiêu chuẩn, các điểm giao cắt, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy…
6.1.5. Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác

- Kè hồ, kè trục tiêu, chống sạt lở và bảo vệ dòng chảy.

6.1.6. Dự tính khối lượng và khái toán kinh phí

Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí công tác chuẩn bị kỹ thuật

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn Vị
	Khối Lượng
	Đơn Giá (Tr.Đ)
	Thành Tiền (Tỷ.Đ)

	A
	San nền
	 
	 
	 
	345,77

	1
	Đất đào
	m2
	11312
	0,08
	0,90

	2
	Vét hữu cơ dày 30cm
	m2
	573960
	0,08
	45,92

	3
	Đất đắp
	m2
	2415527
	0,1
	241,55

	4
	Đắp bù hữu cơ
	m2
	573960
	0,1
	57,40

	B
	Thoát nước mưa
	 
	 
	 
	169,137

	1
	B400x400
	m
	793
	0,55
	0,44

	2
	B400x600
	m
	977
	0,6
	0,59

	3
	B600x600
	m
	223
	0,65
	0,14

	4
	B600x800
	m
	1137
	0,8
	0,91

	5
	B800x800
	m
	1091
	1,05
	1,15

	6
	B1000x1000
	m
	255
	1,3
	0,33

	7
	B1000x1200
	m
	170
	1,75
	0,3

	8
	B1200x1500
	m
	360
	2,05
	0,74

	9
	D400
	m
	8735
	0,6
	5,24

	10
	D600
	m
	14697
	1,05
	15,43

	11
	D800
	m
	2489
	1,35
	3,36

	12
	D1000
	m
	1838
	1,75
	3,22

	13
	D1200
	m
	1735
	2,25
	3,9

	14
	D1500
	m
	491
	2,75
	1,35

	15
	D1800
	m
	468
	3,5
	1,64

	16
	D2000
	m
	776
	4,5
	3,49

	17
	D2500
	m
	304
	5,5
	1,67

	18
	Cống nhánh 30%
	m
	10723.8
	0,75
	8,04

	19
	Giếng Kỹ Thuật
	cái
	715
	5,5
	3,93

	20
	Ga Thu Nước Mưa
	cái
	1016
	4
	4,06

	21
	Miệng Xả
	cái
	39
	6
	0,23

	22
	Kè Sông Hồ
	m
	18162
	6
	108,97

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	514,91


Tổng cộng chi phí san nền, thoát nước mưa làm tròn: 515 tỷ VNĐ

6.2.  Giao thông

6.2.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

a) Cơ sở thiết kế:

- Định hướng giao thông Quy hoạch chung Thành phố Tây Ninh.

- Định hướng giao thông Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/1000: Bắc Hiệp Ninh, Ninh Sơn Ninh Thạnh, khu số 1, khu số 2...

- Định hướng giao thông -QHC XD Thành phố Tây Ninh, Quy hoạch phân khu Khu số 5 – Tx. Tây Ninh (đang triển khai).

- Bản đồ khảo sát nền địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/2000.

- Các số liệu khí hậu, điều kiện địa chất, điều kiện thủy văn… có liên quan.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

b) Nguyên tắc thiết kế

- Tận dụng tối đa hiện trạng và các tuyến đường hiện hữu, hạn chế mở rộng lộ giới các tuyến đường hiện hữu khu vực đã xây dựng, tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng.

- Tuân thủ định hướng khung giao thông đã đề xuất trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đang triển khai, hệ thống giao thông nội bộ các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế.

- Đảm bảo đúng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo tiêu chuẩn.

6.2.2. Tổ chức quy hoạch giao thông

a) Giao thông đối ngoại

Hệ thống giao thông đối ngoại của khu vực nghiên cứu được phát triển trên cơ sở mạng lưới giao thông đường bộ hiện có bao gồm các tuyến đường 30-4, đường Trần Phú, đường Bời Lời. Các tuyến này vừa đóng vai trò là tuyến giao thông đối ngoại vừa là các trục chính đô thị, cần thiết kế mặt cắt ngang đảm bảo khả năng lưu thông, đồng thời tạo điểm nhấn cho đô thị. 

+ Quy mô mặt cắt ngang dự kiến đường Trần phú và đường Bời Lời rộng 38,0m.

+ Lòng đường: 
2x8,0 + 2x4,0 = 24,0m.

+ Dải phân cách: 
2 + 2x2,0 = 6,0m.

+ Hè đường: 

2x4,0 = 8,0m.

+ Quy mô mặt cắt ngang dự kiến đường 30-4 rộng 31,0m.

+ Lòng đường: 
2x7,5 +2x3,0 = 21,0m.

+ Dải phân cách: 
2x1,0=2,0m.

+ Hè đường: 

2x4,0 = 8,0m.

b) Giao thông đối nội.

* Tổ chức mạng lưới giao thông.

Dựa trên cơ sở tuân thủ các đồ án dự án quy hoạch chi tiết đã triển khai và tham khảo các đồ án có liên quan, mạng lưới đường của khu vực nghiên cứu được tổ chức theo dạng ô cờ với các trục dọc chính là đường Hoàng Lê Kha kéo dài, đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài… và các trục kết nối ngang nối các khu dân cư, các khu trung tâm văn hóa, thể thao, dịch vụ thương mại… tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh.

* Đường chính đô thị

- Nâng cấp và cải tạo:

+ Đường Hoàng Lê Kha kéo dài đoạn qua Ninh Sơn  (đường 27 Bời Lời). Mặt cắt ngang dự kiến rộng 60m.

+ Lòng đường: 
2x10,5 + 2x7,0 = 35,0m.

+ DảI phân cách: 
5 + 2x2,0 = 9,0m.

+ Hè đường: 

2x8,0 = 16,0m.
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- Xây dựng mới:

+ Đường Hoàng Lê Kha Kéo Dài đoạn từ đường Trường Chinh đến khu dân cư Ninh Sơn . Quy mô mặt cắt ngang dự kiến rộng 60m.

* Đường liên khu vực

Bao gồm các tuyến đường song song và vuông góc với các tuyến đường chính . Các tuyến liên khu vực kết hợp với các đường chính đô thị tạo nên khung giao thông cho khu vực nghiên cứu.

- Nâng cấp và cải tạo:

+ Nâng cấp và cải tạo các tuyến đường 33 Bời Lời, đường số 53 Điện Biên Phủ, số 5 Huỳnh Văn Thanh, đường Nguyễn Hữu Thọ. Các tuyến này có quy mô mặt cắt ngang dự kiến rộng 30m.

+ Lòng đường: 
2x7,5 = 15,0m.

+ Hè đường: 

2x7,5 = 15,0m.
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+ Đường Trường Chinh, đường Nguyễn Chí Thanh quy mô mặt cắt ngang dự kiến rộng 27m.

+ Lòng đường: 
2x7,5 = 15,0m.

+ Hè đường:
 
2x6,0 = 12,0m.

[image: image10.emf]6.0m


15.0m


6.0m


27.0m


i=2%


chØ giíi ®¦êng ®á


MÆT C¾T 4-4


i=2%


i=2%


chØ giíi ®¦êng ®á


i=2%




6.0m 15.0m 6.0m

27.0m

i=2%

chØ giíi ®¦êng ®á

MÆT C¾T 4-4

i=2% i=2%

chØ giíi ®¦êng ®á

i=2%


+ Đường Huỳnh Tấn Phát và đường số 2 Trần Phú quy mô mặt cắt ngang dự kiến rộng 20m.

+ Lòng đường: 
2x4,5 = 9,0m.

+ Hè đường: 

2x5,5 = 11,0m.
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- Xây dựng mới.

+ Xây dựng mới đường D5 (giáp ranh Khu dân cư số 2 và khu dân cư phường Hiệp Ninh) nối đường Trường Chinh với đường Nguyễn Hữu Thọ, quy mô mặt cắt ngang dự kiến rộng 27m. Xây dựng mới một phần đường Huỳnh Tấn Phát đoạn phía Bắc đường Bời Lời quy mô 20m, đường Trường Chinh đoạn nối khu số 1, số 2 với khu Bắc Ninh Hiệp quy mô mặt cắt ngang 27m.

* Đường Chính khu vực.

- Nâng cấp và cải tạo: Một phần các tuyến đường chính khu vực hiện có trong các khu đô thị cũ để đáp ứng lưu lượng giao thông qua các tuyến này. Các tuyến đường này có quy mô mặt cắt ngang từ 18m-27m.
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- Xây dựng mới: Các tuyến đường chính khu vực tại các khu đô thị mới, và bổ sung thêm các tuyến đường chính khu vực tại các khu đô thị cũ để đáp ứng nhu cầu tham gia giao thông của người dân. Mặt cắt ngang dự kiến rộng 18m-27m.

* Đường nội bộ khu ở:

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến đường hiện có trong các tuyến đường hiện có trong các nhóm nhà ở hiện có và xây dựng mới các đơn vị nhà ở mới, bổ sung thêm các tuyến tại các nhóm nhà ở cũ và xây dựng mới các tuyến đường dạo trong các khu công viên cây xanh mới được xây dựng…

+ Mặt cắt ngang dự kiến của các tuyến nội bộ trong khu ở rộng 10m.

+ Lòng đường:
 2x3,0 = 6,0m.

+ Hè đường: 

2x2,0 = 4,0m.
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+ Mặt cắt ngang dự kiến của các tuyến đường dạo rộng 5-7m.
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c) Các công trình giao thông.

* Tổ chức bãi đỗ xe.

- Bãi đỗ xe:

+ Xây dựng bãi đỗ xe tập trung tại các công trình công cộng, công viên thể dục thể thao, dịch vụ thương mại, chợ, quy mô tùy theo quy mô các công trình. Kết hợp chỗ đỗ xe và phần cây xanh trên đường phố.

+ Dự kiến bố trí 8 bãi đỗ xe công cộng, quy mô từ 0,3-0,5 ha.

* Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được.

-  Tổng diên tích đất giao thông: 141,9ha.

- Tỷ lệ đất giao thông: 20,13%.

- Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 73,20km.

- Mật độ mạng lưới đường giao thông: 10,4 km/km2

Bảng thống kê mạng lưới đường

	TT
	Tên đường
	Chiều Dài (km)
	Chiều Rộng (m)
	Diện Tích (ha)

	
	
	XD Mới
	Cải tạo
	Lòng đường
	Hè+Dải PC
	Tổng
	XD Mới
	Cải Tạo

	A
	Đường Đối Ngoại
	0
	4,9
	 
	 
	 
	0
	17,65

	1
	Đường Trần Phú
	 
	1,89
	24
	14
	38
	 
	7,18

	2
	Đường Bời Lời
	 
	1,63
	24
	14
	38
	 
	6,19

	3
	Đường 30-4
	 
	1,38
	21
	10
	31
	 
	4,28

	B
	Đường đối nội
	28,32
	39,98
	 
	 
	 
	41,95
	89,21

	I
	Đường chính thành phố
	1,04
	1,1
	 
	 
	 
	6,24
	6,6

	1
	Đường Hoàng Lệ Kha Nối Dài
	 
	1,1
	35
	25
	60
	 
	6,6

	2
	Đường Hoàng Lê Kha Nối Dài
	1,04
	 
	35
	25
	60
	6,24
	 

	II
	Đường Liên Khu Vực
	4,57
	13,22
	186
	 
	 
	10,66
	34,68

	1
	Đường D2 (Đường Nguyễn Chí Thanh)
	 
	0,68
	15
	12
	27
	 
	1,84

	2
	Đường D3 (Đường số 33 Bời Lời)
	 
	2,23
	15
	15
	30
	 
	6,69

	3
	Đường D4 (Đường 28 Bời Lời)
	 
	1,19
	15
	15
	30
	 
	3,57

	4
	Đường D5
	0,72
	 
	15
	12
	27
	1,94
	 

	5
	Đường D6 (Đường Huỳnh Tấn Phát) 
	 
	1,38
	9
	11
	20
	 
	2,76

	6
	Đường D6' (Đường Huỳnh Tấn Phát)
	 
	1,31
	9
	11
	20
	 
	2,62

	7
	Đường Huỳnh Tấn Phát (Bắc Bời Lời)
	2,83
	 
	9
	11
	20
	5,66
	 

	8
	Đường số 2 Trần Phú
	 
	2,09
	9
	11
	20
	 
	4,18

	9
	Đường Nguyễn Hữu Thọ
	 
	0,8
	15
	15
	30
	 
	2,4

	10
	Đường Nguyễn Hữu Thọ
	0,46
	 
	15
	15
	30
	1,38
	 

	11
	Đường Nguyễn Hữu Thọ
	 
	1,05
	15
	15
	30
	 
	3,15

	12
	Đường Trường Chinh-Khu số 1
	 
	1,08
	15
	12
	27
	 
	3,24

	13
	Đường Trường Chinh-Khu số 2
	0,56
	 
	15
	12
	27
	1,512
	 

	14
	Đường Trường Chinh-Khu Ninh Sơn
	 
	1,41
	15
	12
	27
	 
	4,23

	III
	Đường chính khu vực
	3,05
	10,9
	 
	 
	 
	6,87
	22,28

	IV
	Đường nội bộ
	13,8
	20,6
	 
	 
	 
	12,24
	20,6

	C
	Bãi đỗ xe
	8
	 
	 
	 
	 
	4,08
	 

	D
	Tổng
	22,5
	50,7
	 
	 
	 
	40,1
	101,8

	
	
	73,2
	
	
	
	141,9


Bảng tổng hợp kinh phí

	TT
	Tên đường
	Khối Lượng (ha)
	Đơn Giá (Tỷ.Đ)
	Thành Tiền (Tỷ.Đ)

	
	
	XD Mới
	Cải Tạo
	XD Mới
	Cải Tạo
	 
	 

	A
	Đường Đối Ngoại
	 
	17,65
	 
	5
	0,00
	88,27

	1
	Đường Trần Phú
	 
	7,18
	 
	5
	 
	35,91

	2
	Đường D1 (Đường Bời Lời)
	 
	6,19
	 
	5
	 
	30,97

	3
	Đường D1' (Đường 30-4)
	 
	4,28
	 
	5
	 
	21,39

	B
	Đường đối nội
	41,95
	89,21
	 
	 
	 
	 

	I
	Đường chính thành phố
	6.,4
	6,60
	 
	 
	561,60
	231,00

	1
	Đường Hoàng Lệ Kha Nối Dài
	 
	6,60
	 
	35
	 
	231,00

	2
	Đường Hoàng Lê Kha Nối Dài
	6,24
	 
	90
	 
	561,60
	 

	II
	Đường Liên Khu Vực
	10,66
	34,68
	 
	 
	639,84
	866,90

	1
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	 
	1,84
	 
	25
	 
	45,90

	2
	Đường số 33 Bời Lời
	 
	6,69
	 
	25
	 
	167,25

	3
	Đường 28 Bời Lời
	 
	3,57
	 
	25
	 
	89,25

	4
	Đường D5 (Đường Lê Văn Tám kéo dài)
	1,94
	 
	60
	 
	116,64
	 

	5
	Đường Huỳnh Tấn Phát
	 
	2,76
	 
	25
	 
	69,00

	6
	Đường Huỳnh Tấn Phát
	 
	2,62
	 
	25
	 
	65,50

	7
	Đường Huỳnh Tấn Phát (Bắc Bời Lời)
	5,66
	 
	60
	 
	339,60
	 

	8
	Đường số 2 Trần Phú
	 
	4,18
	 
	25
	 
	10,.50

	9
	Đường Nguyễn Hữu Thọ
	 
	2,40
	 
	25
	 
	60,00

	10
	Đường Nguyễn Hữu Thọ
	1,38
	 
	60
	 
	82,80
	 

	11
	Đường Nguyễn Hữu Thọ
	 
	3,15
	 
	25
	 
	78,75

	12
	Đường Trường Chinh-Khu số 1
	 
	3,24
	 
	25
	 
	81,00

	13
	Đường Trường Chinh-Khu số 2
	1,68
	 
	60
	 
	100,80
	 

	14
	Đường Trường Chinh-Khu Bắc Hiệp Ninh
	 
	4,23
	 
	25
	 
	105,75

	III
	Đường chính khu vực
	6,87
	22,28
	 
	 
	240,38
	334,13

	IV
	Đường nội bộ
	12,24
	20,6
	 
	 
	110,16
	206

	C
	Bãi đỗ xe
	4,08
	 
	5
	 
	20,40
	 

	D
	Tổng
	40,09
	101,87
	 
	 
	1572,4
	1621,8

	
	
	
	
	
	
	3..194,2


 Tổng kinh phí dự kiến khoảng 3.194 tỷ đồng

d) Chỉ tiêu kỹ thuật các tuyến đường.

- Bề rộng một làn xe tính toán: 3,0-3,75m

- Bề rộng làn ngươi đi bộ: 0,75m (1,0m (tùy theo phương thức của người đi bộ).

- Bán kính bó vỉa:

+ Tại các ngả giao nhau giữa các đường trục chính, các đường khu vực, bán kính bó vỉa thiết kế từ 12-50 m.

+ Tại các ngả giao nhau giữa các đường khu vực và các đường nội bộ bán kính bó vỉa thiết kế từ 8-10 m.

- Độ dốc ngang đường: Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ đốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.

- Bán kính cong bằng của các tuyến đường thiết kế ( 50m, đối với đường nội bộ R( 20 m.

- Độ dốc dọc đường, thiết kế 0,07 ( itkế ( 0,00 nhằm giảm khối lượng công tác đất san nền, tăng khả năng kết nối và tính tương quan với các tuyến đường, nền xây dựng hiện trạng.

e) Hồ sơ cắm mốc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

* Cắm mốc đường.

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng tỉ lệ 1/2.000.

- Tọa độ X và Y của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc, tỷ lệ 1/2.000 theo hệ tọa độ quốc gia.

6.3.  Cấp điện

6.3.1. Cơ sở pháp lý

Thiết kế quy hoạch chi tiết cấp điện Khu vực dựa trên cơ sở sau:

+ Mặt bằng quy hoạch toàn khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2000.

+ Sơ đồ lưới điện do điện lực Tây Ninh cung cấp. 

+ Quy hoạch phát triển điện lực Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt.

6.3.2. Chỉ tiêu cấp điện

- Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD

* Điện sinh hoạt  

           - Nhà vườn + Biệt thự

                    5kW/BT

- Nhà ở hiện trạng cải tạo 


          2,5 kW /hộ

- Nhà ở liền  kề



          2,5 kW /hộ

- Nhà ở chung cư




2,5-3 kW /hộ

* Điện công trình công cộng
          




- Đất cơ quan 




15-20W/m2sàn

- Đất công cộng




15-30W/m2sàn

- Nhà trẻ





120W/cháu

- Trường học





120W/Học sinh

- Dịch vụ   





20-25W/m2sàn

- Vườn hoa cây xanh



30kW/ha

- Chiếu sáng đường



           7-15kW/km 

6.3.3. Tính toán phụ tải điện:  
Tổng nhu cầu dùng điện của  khu vực  khoảng  29,7MW, tương đương 33MVA 

6.3.4.Phương án cấp điện

a) Nguồn điện : Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh trạm 110kV Tây Ninh sẽ được nâng công suất lên 2x63MVA trước năm 2015. Dự kiến nguồn cấp cho khu vực nghiên cứu vẫn là trạm 110/22kV Tây Ninh, trực tiếp cấp điện qua các tuyến 22kV hiện trạng. 

b) Lưới điện trung áp:

- Kiến nghị di dời các  tuyến 22kV trong ranh giới thiết kế chạy hoàn toàn theo trục đường giao thông (chi tiết xem bản vẽ cấp điện).

- Dự kiến vẫn sử dụng 4 lộ 22kV để cung cấp cho khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên sẽ cải tạo và hạ ngầm hoàn toàn mạng lưới  22kV, dùng cáp đồng XLPE-3x240. Tổng chiều dài tuyến cáp 22kV mới khoảng 21km. Các tuyến 22kV đi ngầm sẽ được chôn dưới hào cáp ở độ sâu 0,8m, những đoạn qua đường được luồn trong ống thép chịu lực. 

Chi tiết phân vùng phụ tải điện của tuyến 22kV mạch kép thể hiện trên bản vẽ cấp điện.

c) Trạm lưới 22/0,4kV : 

- Kiến nghị loại bỏ toàn bộ máy biến áp một pha (lộ trình dỡ bỏ theo từng giai đoạn), cải tạo nâng công suất các máy biến áp 3 pha hiện có.

- Theo tính toán nhu cầu dùng điện của khu vực là 29,7MW dự kiến sẽ xây dựng 59  trạm lưới 22/0,4kVvới tổng dung lượng 33,56MVA. Như vậy sẽ đủ đáp ứng nhu cầu phụ tải không xảy ra tình trạng quá tải cho các máy biến áp lưới.

 - Để đảm bảo mỹ quan đô thị các trạm biến áp 22/0,4kV dùng trạm xây, hoặc trạm kios hợp bộ (có tủ RMU từ 3-4 khối chức năng). Các trạm biến áp  dùng gam máy 400kVA, 630kVA  loại 3 pha. Bán kính phục vụ các trạm đảm bảo ( 300m.

Bảng thống kê trạm biến áp xây dựng mới
	TT
	Tên
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	250kVA
	Trạm
	26

	2
	400kVA
	Trạm
	13

	3
	560kVA
	Trạm
	3

	4
	630kVA
	Trạm
	6

	5
	2x560kVA
	Trạm
	3

	6
	2x630kVA
	Trạm
	4

	7
	2x1000kVA
	Trạm
	4

	
	Tổng
	
	59


d) Lưới 0,4kV : 

- Dỡ bỏ toàn bộ lưới điện hạ thế hiện trạng. 

- Toàn bộ mạng lưới 0,4kV bố trí đi ngầm, điện áp 380/220V có trung tính nối đất trực tiếp.


+ Đường trục chính

 XLPE-(4x120).


+ Đường rẽ nhánh  

XLPE-(4x95).

          + Đường dây 0,4kV cấp điện cho hộ dân tiết diện từ 2x6 đến 2x10.

Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 300 – 400 m.Kết cấu lưới hạ áp theo mạng hình tia.

- Hạn chế tối đa các tuyến cáp nổi qua ngã tư giao lộ lớn.

- Các tủ phân phối tổng dùng MCCB theo tiêu chuẩn tủ động lực.

e) Mạng lưới chiếu sáng:

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới và hoàn thiện toàn bộ mạng lưới chiếu sáng hiện trạng.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi cũng như mỹ quan, tạo điểm nhấn cho đô thị. Hệ thống chiếu sáng hạ ngầm bằng cáp XLPE-4x16(4x25, ở độ sâu khoảng 0.7m .

- Đường có mặt cắt >10,5m bố trí 2 tuyến chiếu sáng 2 bên đường, đường có mặt cắt  (10,5 m bố trí 1 tuyến chiếu sáng 1 bên đường. Hình thức chiếu sáng dùng đèn cao áp sodium công suất 230W -220V cao 11m

- Đối với khu vực bồn hoa, công viên cây xanh hình thức chiếu sáng  dùng đèn chùm đèn nấm ,đèn cầu công suất ( 100W.

6.3.5. Khái toán kinh phí cấp điện
Bảng khối lượng và kinh phí xây dựng toàn bộ
	TT
	Tên
	Đơn Vị
	Khối Lượng
	Đơn Giá

(109đ)
	Thành Tiền

(109đ)

	1
	Trạm 22/0,4kV
	
	
	
	

	
	250kVA
	Trạm
	26
	0,7
	18,2

	
	400kVA
	Trạm
	15
	1
	13

	
	560kVA
	Trạm
	3
	1,2
	3,6

	
	630kVA
	Trạm
	6
	1,3
	7,8

	
	2x560kVA
	Trạm
	3
	2
	6

	
	2x630kVA
	Trạm
	4
	2,2
	8,8

	
	2x1000kVA
	Trạm
	2
	3
	12

	2
	Cáp ngầm 22kV XLPE-3x240
	km
	21,1
	3
	63,3

	3
	Cáp ngầm CS+0,4kV
	km
	98,5
	0,5
	49,25

	
	Tổng
	
	
	
	181,95


Tổng kinh phí xây dựng 182 tỷ đồng.

Ghi chú: Kinh phí tính toán là ước tính trên cơ sở dự báo quy hoạch và giá thành thời điểm lập. Từng thời điểm xây dựng sẽ xác định lại theo dự án cụ thể.

6.4. Thông tin liên lạc
6.4.1. Dự báo nhu cầu mạng:

- Như đã đánh giá hiện trạng ở trên, khu vực thiết kế hiện nay nằm trong hệ thống BC-VT của Thành phố Tây Ninh. Chính vì vậy khu vực thiết kế luôn được đảm bảo về dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao khi có nhu cầu.  


- Chỉ tiêu: 

	TT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu

	1
	Đất đơn vị ở
	2 lines/hộ

	2
	Đất công trình công cộng
	1lines/50m2

	3
	Khách sạn
	4FO

	4
	Trường học
	12h.sinh/1lines

	5
	Đất hỗn hợp dịch vụ
	1lines/ 50m2


 - Nhu cầu toàn khu vực khoảng 37.708 thuê bao 
6.4.2.  Chuyển mạch

- Với nhu cầu thuê bao khoảng 37.708 thuê bao (tính cả nhu cầu thông tin internet, điện thoại cố định và truyền hình) thì trạm chuyển mạch Tây Ninh là nguồn tín hiệu chính cấp cho khu vực này. Chính vì vậy khu vực nghiên cứu thiết kế cần đấu nối tuyến tín hiệu chính  từ Host Tây Ninh đến khu đất với dung lượng đường truyền khoảng 16FO.  

6.4.3. Truyền dẫn
- Sử dụng tuyến cáp quang từ trạm chuyển mạch Tây Ninh đến khu đô thị, 2 tuyến này có thể sử dụng làm đường trung kế khi có nhu cầu lắp đặt trạm chuyển mạch mới.  Tuyến cáp quang này sử dụng loại FLX-600A (Quang), hạ ngầm trên vỉa hè, độ sâu trong hào cáp, khoảng cách đến chân các công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002.

- Mạng ngoại vi :

Mạng cáp chính:

Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao. 

Dung lư​ợng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau (có thể dùng cáp quang hoặc cáp đồng): 500x2, 400x2, 200x2, 150x2, 100x2.

- Mạng cáp phối (cáp thuê bao)

Dung l​ượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau:   50x2, 30x2,20x2,10x2

- Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển dịch vụ.

-  Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể trôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm chi phí khi thi công.

- Các cống bể cáp và nắp bể  đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng - theo quy chuẩn của nghành. 

- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông (nắp gang), 1-2 lớp ống. Đặc biệt bể cáp cho tuyến cáp quang từ trạm Host Tây Ninh đến, nên sử dụng loại nắp bằng gang.

- Sử dụng các thiết bị vật tư đồng bộ với hệ chuyển mạch Neax 61.

- Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 – 100m.

- Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống PVC (110 x 0,5mm được đi trên hè đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống thép (110 x 0,65mm

- Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm.

- Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

- Nắp đặt các cabin điện thoại công cộng hoặc trạm rút tiền (ATM)  trên các trục đường chính và trong các khu thương mại tập trung đông dân cư, với bán kính phục vụ 600m bố trí  một cabin.

6.4.4. Mạng di động:

Xây dựng mới 4 trạm thu phát sóng của 2 nhà cung cấp dịch vụ chính, sử dựng 2 công nghệ khác nhau (GSM và CDMA) đặt tại khu vực trung tâm phường (vị trí các trạm này trên các nhà cao tầng) ở phía Đông, nhằm nâng cao tính ổn định thông tin di động trong khu đô thị. Trạm thu phát sóng này có quy mô từ 30-80m2. 

6.4.4. Mạng Internet
Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2 phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.16. Cụ thể là xây dựng các đường DSLAM từ Host Tây Ninh đến đây, đảm  bảo cho khoảng 1.000 thuê bao được kết nối Internet băng thông rộng. Đặc biệt khu vực dịch vụ này cần khai thác các điểm truy cập internet công cộng, với mỗi khu dịch vụ có một điểm truy cập. 

6.4.5. Bưu chính

- Mạng bưu cục, điểm phục vụ, mạng vận chuyển bưu chính:
Mạng Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh Tây Ninh, đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. Theo kế hoạch của Bưu điện tỉnh Tây Ninh, khi khu vực thiết kế được hình thành sẽ có thêm 1 điểm phục vụ bưu chính. 

- Dịch vụ:
Bưu điện Tây Ninh (VNPT) cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính có trên mạng. Sẽ cung cấp dịch vụ ngay sau khi dự án này được hình thành.

6.4.6. Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin - liên lạc:

Dùng cáp quang từ trạm HOST tới các trạm vệ tinh, từ các trạm vệ tinh này phân phối tới các hộ sử dụng dùng cáp đồng. Chi phí theo lựa chọn này khoảng 2.500.000 /1 hộ.       

Kinh phí ước tính xây dựng hệ thống Thông tin- Liên lạc tại khu vực nghiên cứu là ~34,2 tỷ đồng  (Không tính phần khối lượng cáp quang do VNPT xây dựng và hệ thống tổng đài nội bộ).
6.5.  Cấp nước

6.5.1. Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu  sử dụng

Tiêu chuẩn cấp nước được lấy phù hợp cho theo QCXDVN 01: 2008/BXD 

- Nước sinh hoạt: 150l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

- Trường mầm non: 100l/cháu.ngđ

- Công trình công cộng, trung tâm văn hóa, hành chính, thương mại dịch vụ: 0,5 – 3l/m2 sàn

- Nước hành chính, thương mại, dịch vụ: 2-3l/m2 sàn

- Nước rửa đường  :  0,5-1,0 l/m2.ngđ (tính cho 50% diện tích)

- Nước tưới cây : 3l/m2.ngđ

Tổng nhu cầu cấp nước  9.200 m3/ngđ

6.5.2. Nguồn nước

Hiện nay, công ty TNHH Cấp thoát nước Tây Ninh đang sử dụng 2 nguồn nước gồm: nước mặt và nước ngầm

Nước mặt lấy từ Hồ Dầu Tiếng trữ lượng khoảng 1,5 tỷ m3 nước, cung cấp cho nhà máy nước công suất 12.500m3/ngđ

Nước ngầm khai thác từ các giếng khoan sâu 80-100m, công suất mỗi giếng trung bình 60m3/h là nguồn cung cấp cho các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu và Châu Thành.

6.5.3. Mạng lưới cấp nước phân phối

- Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Tây Ninh: 

Theo đó, khu số 4 sẽ được cung cấp nước bởi nhà máy nước phía Tây Ninh công suất đến năm 2030 đạt: 35.000m3/ngđ, nguồn nước từ Hồ Dầu Tiếng, diện tích khu xử lý nước khoảng 4,5 ha.

*Công nghệ xử lý nước

Nguồn nước  (  C.trình thu  (  Bơm cấp 1 (  Bể trộn (  Bể phản ứng  ( Bể Lắng  ( Bể lọc  (  Khử trùng  (  Bể chứa (  Bơm cấp 2  (  Tiêu thụ.

* Tổ chức mạng lưới đường ống:

- Mạng lưới đường ống thiết kế theo mạng hỗn hợp gồm mạng lưới vòng và mạng lưới cụt để đảm bảo an toàn cấp nước và giảm giá thành xây dựng. Đường ống cấp nước phân phối cho các khu vực dân cư được đấu nối từ đường ống cấp 1 đã được xác định theo QH Chung, đảm bảo cấp nước đầy đủ. (Xem bản vẽ cấp nước). 

Đường ống có đường kính từ (40-(90mm phân phối dùng ống nhựa HDPE; 

- Ống cấp nước được chôn trên vỉa hè với độ sâu chôn ống từ 0,5 đến 1,2 m

- Bố trí trên các tuyến ống có đường kính ≥(100 các hố van đấu nối  mạng lưới cấp 1 với tuyến ống phân phối; đường kính ≤ (100 bố trí các van ti ở điểm đầu nhánh phân phối vào các công trình.
 

*Áp lực nước: 

- Dùng bơm biến tần để điều tiết nước theo nhu cầu sử dụng. 

- Áp lực cấp nước đảm bảo cấp nước cho nhà hai tầng, các khu vực cao tầng hơn đặt trạm bơm tăng áp cục bộ.

* Chữa cháy: 

Sử dụng mạng lưới chữa cháy kết hợp chung với cấp nước sinh hoạt và công nghiệp

Mạng lưới cấp nước chữa cháy sử dụng áp lực thấp. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lượng mỗi đám cháy là 30 l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.

* Tính thuỷ lực đường ống :

Các ống phân phối đến các hộ dùng nước được tính toán thuỷ lực theo phương pháp đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng.

Công thức tính toán mạng lưới cấp nước phân phối


Lưu lượng nước tính toán cho nhà ở :


q =   0.2 *   a      K     +KN

trong đó :  
q  : Lưu lượng nước tính toán trong một giây



a  : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người 


trong 1 ngày



K : Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng 



N : Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực  


Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng:


q = α *  0.2 *      N

trong đó :  q : Lưu lượng nước tính toán



N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực 



α : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình

6.5.4. Khái toán kinh phí

	TT
	Đường kính
	Khối lượng
	Đơn giá (1000đ)
	Thành tiền

(1.000.000 đ)

	I
	Đường ống cấp nước phân phối
	
	
	13550,89

	1
	100mm
	8.445 m
	143 (đ/m)
	5942,7

	2
	150mm
	18.790 m
	299(đ/m)
	2504,25

	3
	200mm
	6.650 m
	471 (đ/m)
	1588,04

	4
	300mm
	2.060 m 
	1143 (đ/m)
	100,7

	5
	400mm
	3.490 m
	1846 (đ/m)
	3415,2

	II
	Phụ tùng đường ống
	30%
	
	5626,5

	III
	Hố van
	107 cái
	4000
	428

	IV
	Họng cứu hỏa
	51 cái
	3000
	153

	V
	Dự phòng
	20%
	
	4992,5

	
	Tổng cộng
	
	
	29.955,2


Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước khoảng 30 tỷ đồng

(Đơn giá trong bảng khái toán được tính theo đơn giá của năm 2013, khi tiến hành dự án cần lập bảng dự toán chi tiết theo đơn giá hiện hành).

6.6. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

6.6.1. Căn cứ thiết kế

Quyết định số 1930/QĐ-TT ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Viêt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXD 01:2008 do Bộ Xây Dựng ban hành.

TCVN 5957:2008 – Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.

6.6.2. Các chỉ tiêu thiết kế

- Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước

- Nước thải sinh hoạt : 130l/ng.ngđ

- Công trình công cộng, thương mại, dịch vụ: 1,5- 2l/m2 sàn.ngđ
- Chất thải rắn: 1,0-1,3 kg/ng.ngđ

- Đất nghĩa trang: 0,06ha/1.000 dân
Tổng lượng nước thải : 8.400 m3/ngđ

Tổng lượng nước thải thu gom và xử lý (85%) : 7.200 m3/ngđ

6.6.3. Giải pháp  quy hoạch thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang
a) Quy hoạch thoát nước

- Mạng lưới thoát nước
Quy hoạch mạng lưới thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước mưa và nước thải sinh hoạt. Kích thước mạng lưới thoát nước D200mm-D400mm

Khu vực quy hoạch được phân làm 5 lưu vực thoát nước:

+ Lưu vực số 1 : Lưu vực số 1 nằm phía bắc khu vực quy hoạch.với tổng lượng nước thải thu gom  1.300 m3/ngđ thoát về trạm bơm nước thải  số 1 và số 2. 

+ Lưu vực số 2 : Lưu vực số 2 nằm phía nam lưu vực số 1 và nằm phía bắc đường Bời Lời tổng lượng nước thải 1300 m3/ngđ thoát về trạm bơm nước thải  số 4. 

+ Lưu vực số 3 : Lưu vực số 3 nằm phía nam đường Bời Lời có tổng lượng nước thải  500m3/ngđ thoát về trạm bơm nước thải  số 4.    

+ Lưu vực số 4 : tổng lượng nước thải 600 m3/ngđ thoát về trạm bơm nước thải  số 3. 

+ Lưu vực số 5 : tổng lượng nước thải 3.5000 m3/ngđ thoát về trạm bơm tăng áp số 4. 

- Trạm bơm nước thải

Trạm bơm nước thải được tính toán đẩm bảo thoát nước cho quy hoạch phân khu số 4. Tổng lượng nước thải cần thu gom và xử lý khu vực số 3 là 13.500 m3/ngđ. Vì vậy công suất của các trạm bơm nước thải có công suất như sau.

+ Trạm bơm nước thải số 1: công suất 5.000 m3/ngđ

+ Trạm bơm nước thải số 2 : công suất 6.000 m3/ngđ

+ Trạm bơm nước thải số 3: công suất 5.000 m3/ngđ

+ Trạm bơm nước thải số 4: công suất 20.000 m3/ngđ

- Xử lý nước thải 

Theo dự án thoát nước thải thành phố Tây Ninh, nước thải thành phố sẽ được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải đặt tại phía nam thành phố. Công suất trạm xử lý nước thải 6.000 m3/ngđ. Nước thải được thu gom và bơm chuyển tiếp bởi 4 trạm bơm nước thải. 

Khu vực quy hoạch số 4 nằm phía bắc thành phố, theo dự án thoát nước,  nước thải khu vực này sẽ được thu gom về trạm bơm nước thải số 1 và số 2 theo dự án để chuyển về trạm xử lý nước thải thành phố. Công suất hai trạm bơm nước thải số 1 công suất  473 m3/ngđ, trạm bơm nước thải số 2 công suất 721 m3/ngđ. Tuy nhiên do quá trình đô thị hóa, nên nhu cầu xử  lý nước thải tăng. Lượng nước thải cần xử lý tại khu vực số 4 là 7.200 m3/ngđ, lượng nước thải cần xử lý khu vực số 5 là 13.500 m3/ngđ. 

Nước thải được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải của thành phố tại phía Nam. Công suất của trạm xử lý nước thải cần được điều chỉnh tăng công suât để đảm bảo xử lý nước thải cho khu vực số 4 và khu số 5. Tổng lượng nước thải cần xử lý của 2 khu vực số 4 và số 5 là 20.000 m3/ngđ

b) Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR):

	TT
	Chỉ tiêu
	Tiêu chuẩn
	Quy mô
	Lượng thải

	
	
	
	
	(tấn/ng.đ)

	I
	Lượng CTR sinh hoạt
	1,3 kg/ng.ngđ
	43.754 người
	56,9

	II
	Lượng CTR công cộng
	15%
	
	8,5

	
	Tổng khối lượng CTR phát sinh
	
	
	65,4


Chất thải rắn được tổ chức phân loại từ nguồn phát sinh thành hai loại chính:

- CTR vô cơ: kim loại, thuỷ tinh, chai nhựa, bao nilon...được thu gom để tái chế nhằm thu hồi phế liệu và giảm tải cho các khu xử lý CTR. Các loại này được định kỳ thu gom.

- CTR hữu cơ: thực phẩm, rau quả củ phế thải, lá cây...được thu gom hàng ngày.

Bố trí các điểm thu gom chất thải rắn: Tại các điểm dịch vụ, nhà điều hành, công trình hỗn hợp, trường học, và dọc các tuyến phố đều phải bố trí các thùng thu gom CTR di động, sử dụng thùng composit 250L.

Tổ chức đội thu gom CTR đưa về trạm trung chuyển CTR (các container dung tích 1-3m3). 

Khu trung chuyển CTR có kết cấu bao che, đảm bảo khoảng cách ly và chỉ lưu giữ CTR trong ngày.

CTR sau khi thu gom chuyển về khu xử lý CTR tập trung của thành phố  tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn quy mô 80 ha tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu 

c) Định hướng quy hoạch nghĩa trang tập trung:

Nhu cầu đất nghĩa trang mới: 3 ha

Nghĩa trang thành phố được quy hoạch  tại khu vực chân núi Bà Đen quy mô 15-20 ha. 

6.6.4. Khái toán kinh phí 

	TT


	Hạng mục


	Đơn giá

(1.000 đ)
	Khối lượng


	Thành tiền

(1.000.000 đ)

	I
	Trạm bơm nước thải
	 
	 
	 

	1
	Trạm bơm nước thải số 1
	1000 (đ/m3) 
	5.000 (m3/ngđ)  
	5.000 

	2
	Trạm bơm nước thải số 2
	1000(đ/m3)
	6.000 (m3/ngđ)
	6.000 

	3
	Trạm bơm nước thải số 3
	1000(đ/m3)
	5.000(m3/ngđ)  
	5.000 

	4
	Trạm bơm nước thải số 4
	1000(đ/m3)
	20.000 (m3/ngđ)
	20.000 

	II
	Ống thoát nước có áp
	 
	 
	

	1
	Ống thoát nước có áp D200 mm
	800(đ/m)
	3.074m 
	2.459 

	III
	Ống thoát nước tự chảy
	 
	 
	

	1
	 Ống thoát nước tự chảy D200 mm
	300(đ/m)
	29.611m 
	8.883 

	2
	Ống thoát nước tự chảy D300mm
	400(đ/m)
	22.184m 
	8.874 

	3
	Ống thoát nước tự chảy D400mm
	600(đ/m)
	1.037m 
	622 

	IV
	Dự phòng  (20%)
	 
	 
	11.368 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	68.206 


Kinh phí xây dựng làm tròn: 68,2 tỷ đồng

6.7. Tổng hợp kinh phí xây dựng
	TT
	Hạng mục
	Kinh phí xây dựng (tỷ đồng)

	1
	Chuẩn bị kỹ thuật
	515

	2
	Giao thông
	3.194

	3
	Cấp điện
	182

	4
	Thông tin liên lạc
	34

	5
	Cấp nước
	30

	6
	Thoát nước bẩn và VSMT
	68

	
	Cộng
	4.023


Suất đầu tư trung bình hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch mới là: 5,71 tỷ đồng/ha đất xây dựng.
VII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC - ĐMC

7.1. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường


7.1.1. Mục tiêu chung đảm bảo phát triển môi trường phân khu 4 

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát trong chiến lược phát triển phân khu 4 – Giáo dục và Y tế. Các mục tiêu cần đạt được, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế và nhiệm vụ bảo vệ môi trường là:

- Bảo vệ chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái, cảnh quan ven lưu vực các kênh qua khu vực.

- Cải thiện điều kiện sống dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường sống, bảo tồn văn hóa truyền thống. 

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí tại khu vực bởi hoạt động giao thông.

- Kiềm chế xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên và đa dạng sinh học; cải thiện từng bước chất lượng môi trường.

7.1.2. Mục tiêu cụ thể đối với phân khu 4 – Giáo dục và Y tế

Những lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm cần ưu tiên để thực hiện mục tiêu kết hợp phát triển và bảo vệ môi trường.

- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

- Hình thành các hồ nước tạo cảnh quan, chuỗi "không gian xanh", góp phần tạo không gian cảnh quan gần với thiên nhiên. 

- Quy hoạch xây dựng phân khu 4 – Giáo dục và Y tế Thành phố Tây Ninh, đảm bảo 100% lượng nước thải, 100% chất thải rắn sinh hoạt khu chức năng trường học, cơ sở y tế được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Giảm thiểu tai biến, rủi ro môi trường như khan hiếm cạn kiệt nguồn nước ngầm

7.2. Đánh giá sự phù hợp giữa quan điểm mục tiêu của phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường


Quy hoạch phân khu 4, nhấn mạnh các quan điểm chủ đạo để xây dựng và sử dụng quỹ đất hợp lý, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đảm bảo các mục tiêu phát triển đô thị bền vững và bảo vệ môi trường.

San nền: Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên và hiện trạng, xây dựng các hồ chứa nước tạo cảnh quan, đảm bảo thoát nước mặt tốt và giao thông an toàn, thuận tiện. Thoả mãn các yêu cầu, tiêu trí về kỹ thuật đồng thời tôn tạo vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên và giảm thiểu khối lượng san nền

Hệ thống giao thông: Tôn trọng địa hình và ổn định hệ thống giao thông theo quy hoạch chung Thành phố, đảm bảo và thỏa mãn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính của mạng lưới đường giao thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; Thỏa mãn được nhu cầu lưu thông một cách thuận tiện nhất giữa các phân khu chức năng trong khu vực và khớp nối với toàn bộ hệ thống giao thông của Thành phố; Đảm bảo an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả lợi ích mà hệ thống giao thông mang lại;

Hệ thống thoát nước: Quy hoạch định hướng sử dụng hệ thống thoát nước mưa trong khu vực quy hoạch là hệ thống nước mưa riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt. Tất cả các khu chức năng, hộ dân cư xây dựng mới đều được xử lý bằng bể tự hoại trước khi chảy vào hệ thống cống chung và trạm làm sạch nước thải xả ra môi trường đảm bảo đạt QCVN 14/2008/BTNMT. 

Quản lý chất thải rắn: CTR phân khu 4, ngoài CTR sinh hoạt thông thường từ các hộ dân, trường học và các cơ quan. Phân khu 4 còn phát sinh CTR chứa nhiều thành phần nguy hại từ các cơ sở y tế. Định hướng xây dựng lò đốt tập trung cho các cơ sở y tế tại khu xử lý tập trung của Thành phố sẽ giải quyết các rủi ro liên quan đến CTR y tế nguy hại.

7.3. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện quy hoạch

Trong quá trình quản lý và thực hiện qui hoạch phân khu 4 cần thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo phát triển bền vững: vừa đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục – đào tạo vừa bảo vệ môi trường. 

Xác định các xu thế biến đổi các yếu tố, thành phần môi trường khi thực hiện qui hoạch phân khu 4 là cơ sở đề xuất các chính sách, giải pháp qui hoạch bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và giảm thiểu các tác động bất lợi.   

Tổng hợp xu thế biến đổi các điều kiện môi trường

	Thành phần môi trường
	Xu hướng biến đổi

	Xu hướng biến đổi điều kiện khí hậu.
	- Khu vực nghiên cứu qui hoạch phân khu 4 sẽ chịu tác động theo xu thế biến đổi khí hậu theo kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam. 

- Diện tích hệ thực vật trong khu vực giảm sẽ làm giảm khả năng tích lũy CO2, 

	Xu hướng biến đổi chế độ thủy văn.
	- Định hướng qui hoạch hạn chế khai thác nguồn nước ngầm, sử dụng nguồn nước mặt, kiểm soát các hoạt động khai thác nước ngầm, qui hoạch hạn chế thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực, mở rộng các suối, trồng cây xanh vùng đệm các hồ cảnh quan sẽ làm giảm mức độ biến đổi chế độ thủy văn trong khu vực.

	Xu hướng biến đổi môi trường không khí.
	- Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông: trên tuyến đường Bời Lời, Nguyễn Hữu Thọ, Trường Chinh.

- Khả năng ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực: khu xử lý nước thải, bãi đỗ xe, khu dịch vụ ăn uống, các bệnh viện, trường học.

	Xu hướng biến đổi môi trường nước.
	- Phát triển khu trường học, bệnh viện và các công trình công cộng làm gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm tới môi trường nước mặt các suối, hồ nước trong khu vực.

- Với định hướng qui hoạch hệ thống thoát nước riêng (nước mưa, nước thải) và xây dựng trạm xử lý nước thải trong khu vực, vì vậy chất lượng nước mặt trong khu vực ít bị tác động.

	Xu hướng biến đổi đa dạng sinh học.
	- Khu vực dự án cơ bản là đất nông nghiệp, lâm nghiệp, Quy hoạch phân khu 4 sẽ làm giảm diện tích hệ sinh thái phá vỡ cân bằng sinh thái do du nhập các loại thực vật ngoại lai.  

	Xu hướng biến đổi cảnh quan, địa hình. 
	- Xây dựng các khu chức năng trong khu vực sẽ làm thay đổi cảnh quan toàn bộ diện tích. Định hướng hạn chế tối đa công tác san lấp, bảo vệ địa hình sẽ giảm tối đa thay đổi cảnh quan khu vực.

	Xu hướng biến đổi kinh tế xã hội.
	- Quy hoạch phân khu 4 sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp, đời sống người dân trong khu vực.


Đánh giá:

Các  rủi ro có thể xảy ra liên quan đến quy hoạch xây dựng phân khu 4 là:

- Tích lũy các tác động bất lợi: phát sinh lượng nước thải, chất thải rắn sinh hoạt từ các cơ sở y tế, trường học, khu dân cư, các cơ quan…, khí thải do hoạt động giao thông là nguy cơ ảnh hưởng đến sức chịu tải các thành phần môi trường trong khu vực.

- Phát sinh các sự cố: Sử dụng hóa chất nguy hại (chứa kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ bay hơi…) tại các cơ sở y tế không đúng qui định dẫn đến nguy cơ cháy nổ, rò rỉ vào môi trường, ảnh hưởng có hại tới sức khỏe con người, sự cố từ hệ thống xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn…), khả năng kiểm soát dịch bệnh.

7.3.1. Dự báo diễn biến chất lượng nước

Nguồn và thành phần gây ô nhiễm nước:Nguồn phát sinh các chất ô nhiêm nước mặt chính trong khu vực là nước thải sinh hoạt của các cơ sở y tế, trường học, khu dân cư và các cơ quan.
Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm nước

	TT
	Nguồn ô nhiễm
	Khu vực ô nhiễm
	Thành phần-mức độ ô nhiễm

	1
	Hoạt động sinh hoạt
	
	

	
	Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của khu dân cư. Nước thải từ hoạt động sinh hoạt các trường học
	Nguồn nước mặt các hồ cảnh quan, chất lượng nước ngầm khu vực.
	- Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform gây ô nhiễm và phú dưỡng nguồn nước mặt.

	2
	Các cơ sở y tế
	
	

	
	Nước thải từ các cơ sở y tế trong khu vực.
	Nguồn nước mặt các hồ cảnh quan, chất lượng nước ngầm khu vực.
	Chất ô nhiễm hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học, hàm lượng chất rắn lơ lửng cao và chất thải tẩy rửa, đặc biệt là sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh như Coliform, E.Coli,vv...

	3
	Khu kỹ thuật
	
	

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn.

Trạm xử lý nước thải.
	- Nước mưa chảy tràn 

- Nước rỉ rác phát sinh do phân hủy chất hữu cơ
	Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform 



Dự báo tải lượng ô nhiễm nước


Nồng độ các chất ô nhiễm từ các trường học:

	
Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực trường học trước xử lý như sau: TSS 825mg/l (vượt QCVN 14:2008 khoảng 8 lần); BOD5 là 450 mg/l (vượt QCVN 14:2008 khoảng 8 lần). 


Cần xây dựng hệ thống bể tự hoại đối với từng trường và giám sát chặt chẽ nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hệ thống xử lý tập trung đặt tại phía Bắc khu vực.
	Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải khi chưa xử lý (mg/l)
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Nồng độ các chất ô nhiễm từ các cơ sở y tế:

	
Thành phần, tính chất nước thải phát sinh trong khu vực phân khu 4 thay đổi và mang đặc thù riêng theo từng khu chức năng. Tuy nhiên, đặc biệt chú ý đến các cơ sở y tế, trường học. 


Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước xử lý như sau: TSS 458mg/l (vượt QCVN 14:2008 khoảng 4 lần); BOD5 là 250 mg/l (vượt QCVN 14:2008 khoảng 4,5lần). 
	Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải khi chưa xử lý (mg/l)
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Cần xây dựng ĐTM ở giai đoạn dự án đối với từng cơ sở y tế, trường học để có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm kịp thời.

7.3.2. Dự báo diễn biến chất lượng không khí 


Nguồn và thành phần gây ô nhiễm không khí: Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong khu vực chủ yếu từ hệ thống hệ thống giao thông đối ngoại, các bãi đỗ xe khu vực, hoạt động đun nấu khu vực nhà ăn tại các cơ sở ý tế, giáo dục, ngoài ra một số nguồn nhạy cảm như trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải.
Đánh giá nguồn phát sinh và thành phần các chất ô nhiễm không khí
	TT
	Nguồn ô nhiễm
	Khu vực bị tác động
	Thành phần và mức độ ô nhiễm

	1
	Hoạt động giao thông vận tải.

	
	Hoạt động giao thông chính, giao thông đối ngoại, đối nội, bãi đỗ xe.
	Khu vực các tuyến và  nút giao thông có mật độ phương tiện qua lại lớn như đường Hoàng Lê Kha, đường Bời Lời, Nguyễn Chí Thanh, Trấn Phú, đường 30 – 4; Nút giao thông ngã 3 Quảng trường Chiến thắng, ngã tư Hoàng Lê Kha – Bời Lời, v.v.

Các bãi đỗ xe ôtô, xe máy: Chủ yếu tại 8 bãi quy mô lớn (từ 0,5 – 1 ha/bãi) ở  các khu nhà ở, khu vui chơi, khu công cộng,…
	Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, muội, Pb, tiếng ồn, hơi xăng dầu. Mức độ ô nhiễm trung bình.

	2
	Hoạt động sinh hoạt khu dân cư.

	
	Hoạt động sinh hoạt dân cư, khu dịch vụ du lịch.


	Sử dụng nhiên liệu đốt như than củi, dầu, khí đốt để đun nấu hoặc kinh doanh dịch vụ.

Các khu dân cư bao gồm:

-  Khu nhà ở theo cấu trúc lưới đường ô bàn cờ đã hình thành lâu đời chiếm phần lớn diện tích khu vực quy hoạch 

-   Khu nhà ở phố mới theo dạng chia lô tập trung chủ yếu tại phường 3. 
	Quá trình đốt nhiên liệu tạo ra khói bụi, khí CO, CO2, VOC,…tập trung ở không gian nhỏ hẹp (khu nấu ăn). Do sự thoát khí ra ngoài chậm nên tạo nồng độ lớn trong không gian sống. Mức độ ô nhiễm thấp.

	3
	Hoạt động khác

	
	Từ hoạt động vận hành các lò đốt chất  thải y tế trên địa bàn phân khu làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm không khí.
	Các lò đốt tại các bệnh viện trong phạm vi phân khu nghiên cứu như tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Cao Văn Trí, Y học cổ truyền.
	Quá trình xử lý rác thải y tế nguy hại bằng lò đốt ngay giữa khu dân cư có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Các thành phần đáng chú ý là các khí thải phát sinh từ khói lò đốt đặc biệt là Dioxin. Tác động này mang tính cục bộ phụ thuộc vào công nghệ xử lý khí thải của lò đốt, mức tác động ở mức thấp.

	
	Tại các điểm hẹn tập kết  chất thải rắn làm gia tăng ô nhiễm cục bộ.
	Tại các điểm hẹn tập kết CTR có thể gây ô nhiễm không khí cục bộ. 
	Các khí phát sinh từ quá trình phân hủy CTR. Tác động mang tính cục bộ ở mức không đáng kể.


Các khu vực dễ có nguy cơ ô nhiễm không khí cụ thể như sau:

- Ô nhiễm dạng tuyến (ô nhiễm chủ yếu do giao thông): chạy dọc các tuyến đường giao thông chính:đường Bời Lời, Hoàng Lê Kha kéo dài, Nguyễn Chí Thanh, Trần Phú, đường 30-4.

- Ô nhiễm dạng điểm: Tại các nút giao thông như nút giao thông ngã tư Hoàng Lê Kha – Bời Lời, Ngã Tư Hoàng Lê Kha – Trường Chinh, Ngã 3 Quảng trường chiến thắng; các bến bãi để xe nội thị tại các phân khu chức năng; các Bệnh viện có lò đốt chất thải y tế.

- Đánh giá chung: Chất lượng không khí phân khu bị tác động mạnh ở giai đoạn đầu thực hiện quy hoạch (giai đoạn thi công xây dựng), các thông số môi trường như bụi, CO, NOx, SOx và tiếng ồn có thể vượt TCCP nhiều lần tại các công trường xây dựng. Tuy nhiên ở giai đoạn sau, chất lượng không khí toàn phân khu có sự cải thiện rõ rệt với diện tích không gian cây xanh và mặt nước được mở rộng không khí trong lành, góp phần cải thiện sức khỏe người dân đô thị. 

Tại một số nút và tuyến giao thông lớn có nguy cơ ô nhiễm không khí do lượng phương tiện lớn. Bên cạnh đó, chất lượng không khí tại các khu dân cư đông đúc cũng bị ảnh hưởng đáng kể do hoạt động dân sinh tạo ra, chủ yếu là do hoạt động đun nấu của người dân. Do đó, cần có những biện pháp quản lý và giải pháp kỹ thuật để hạn chế mức độ ảnh hưởng của những tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí phân khu

7.3.3. Dự báo diễn biến đa dạng sinh học
Theo phương án quy hoạch phân khu 4 diện tích đất cây xanh mặt nước chiếm 29% so với tổng diện tích đất sử dụng. Tận dụng tối đa khu vực cây xanh mặt nước hiện tại và phát triển thêm không gian xanh. Điều này góp phần cải tạo vi khí hậu cho khu vực và tăng thêm hệ sinh thái cây xanh cho khu vực. 

Thực tế cho thấy, cây xanh mặt nước trong đô thị không chỉ là một trong các thành tố của thiên nhiên đóng vai trò thiết yếu của môi trường sống mà còn tạo được ấn tượng thẩm mỹ trong thị giác, góp phần tạo dựng chất lượng môi trường sống cao cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân sống trong đô thị. Cây xanh mặt nước trong đô thị có thể làm giảm nhiệt độ không khí từ 3,3 độ C đến 3,9 độ C, khi diện tích đất cây xanh đạt 20% đến 50% diện tích đất đô thị. Hiệu quả tổng hợp của bóng mát và bay hơi có thể làm giảm đi 17% đến 57% năng lượng cần thiết khi tăng 25% diện tích che phủ thảm thực vật. Cây xanh đô thị có thể làm giảm từ 40% đến 50% cường độ bức xạ mặt trời và hấp thụ 70% đến 75% năng lượng mặt trời. Không gian đô thị rất cần những diện tích đất cây xanh mặt nước lớn để điều tiết khí hậu đô thị

Phân khu 4 là nơi tập trung phát triển y tế - giáo dục của tỉnh, không gian xanh rất quan trọng trong các khu bệnh viện, nghỉ dưỡng, các khu trường học, góp phần cải thiện sức khỏe của cộng đồng và phát triển bền vững.
7.3.4. Dự báo diễn biến các vấn đề xã hội liên quan
 

Công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tình cảm, tập quán, tâm linh, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực này vẫn còn nhiều mặt hạn chế. 

Các chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư còn tồn tại một số vấn đề và sự không phù hợp của các qui định trong chính sách mới như:

- Tất cả các chính sách chỉ tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, đến bù và thỏa thuận thực hiện, các chính sách này không đòi hỏi đơn vị chuẩn bị thực hiện dự án phải tránh tái định cư và khai thác các biện pháp giảm thiểu qui mô tái định cư.

- Các chính sách không yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án xây dựng kế hoạch tái định cư nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi của công tác tái định cư cùng với các phân tích tác động xã hội sơ bộ.

- Chưa xác định cơ chế tham vấn và sự tham gia của các hộ gia đình bị ảnh hưởng vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

- Mức giá đến bù đối với từng dự án chưa được qui định cụ thể, vì thế giá đến bù theo qui định chênh lệch so với giá thị trường. 

- Các chính sách liên quan đến mục tiêu đào tạo để trang bị nghề, giải quyết việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất chưa được xác định.

-  Cần ban hành ngay quyết định áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư thống nhất trên toàn tỉnh. Đồng thời cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách phù hợp theo từng địa bàn cụ thể.

7.3.5. Dự báo diễn biến gia tăng chất thải rắn
Theo đồ án quy hoạch, dự báo quy mô dân số, lực lượng lao động phân khu nghiên cứu  tăng lên một lượng đáng kể. Theo đồ án quy hoạch dự báo quy mô dân sốlà 47.514 người. Trong đó sự phân bố dân cư tại các phân khu chức năng cụ thể như sau:

Dự báo quy mô dân số
	TT
	Phân khu chức năng
	Diện tích (m2)
	Số người

	1
	Khu nhà ở hiện tại 
	2.586.720 
	18.477

	2
	Khu nhà ở mới thấp tầng 
	1.159.020
	19.325

	3
	Khu nhà ở mới cao tầng 
	208.320
	5.952

	4
	Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp 
	188.000
	3.760

	
	Tổng
	
	47.514



Căn cứ theo tiêu chuẩn phát sinh chất thải rắn trong đồ án quy hoạch và lượng dân số, lao động. Có thể ước tính khối lượng CTR sinh hoạt phân khu phát sinh được dự báo theo các năm quy hoạch như sau: 

Dự báo tổng lượng CTR sinh hoạt khu vực quy hoạch
	TT
	Thành phần CTR
	Tiêu chuẩn phát sinh CTR
	Số lượng (người)
	Nhu cầu phát CTR sinh theo ngày (tấn/ngày)

	1
	CTR phát sinh từ khu nhà ở hiện tại
	1,30 kg/người/ngày
	18.477
	24,02

	2
	CTR phát sinh từ khu nhà ở mới thấp tầng
	1,30 kg/người/ngày
	19.325
	25,123

	3
	CTR phát sinh từ khu nhà ở mới cao tầng
	1,30 kg/người/ngày
	5.952
	7,738

	4
	CTR sinh hoạt phát sinh từ khu thương mại dịch vụ hỗn hợp
	1,0 kg/người/ngày
	3.760


	3,76

	5
	Tổng cộng
	47.514
	60,64



Tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh là 63,529 tấn/ngày. Trong đó lượng CTR thương mại – dịch vụ chiếm tỷ lệ 20% so với CTR sinh hoạt (Theo kết quả điều tra của Ngân hàng thế giới năm 2004) tương đương với 12,7 tấn/ngày.  Nguồn phát sinh CTR chủ yếu là từ các khu dân cư hiện có và 2 khu nhà ở mới cao tầng và thấp tầng cùng với khu thương mại dịch vụ của phân khu, chiếm tỷ lệ phát sinh lớn hơn nhiều so với các khu chức năng khác.


Về thành phần CTR sinh hoạt: Thành phần CTR chiếm chủ yếu là các thành phần hữu cơ, ước tính chiếm khoảng từ 60 – 70%. Tỷ lệ các thành phần có thể tái chế (nilon, giấy, thủy tinh, kim loại…) chiếm khoảng từ 10 đến 15% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh.

Gia tăng khối lượng CTR y tế :
Ngoài 4 cơ sở y tế hiện trạng đang hoạt động bao gồm Quân y viện, trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và trạm xá y tế Ninh Sơn  thì theo đồ án quy hoạch, đến năm 2020 sẽ có thêm 5 cơ sở y tế mới được xây dựng và đưa vào sử dụng, bao gồm:

- Bệnh viện Cao Văn Trí (Phường 3)

- Bệnh viện Tâm Thần (P. Hiệp Ninh)

- Bệnh viện Y học cổ truyền (P. Hiệp Ninh)

- Trung Tâm phòng chống HIV/AISD (P. Hiệp Ninh)

- Trung Tâm Điều dưỡng (P. Hiệp Ninh)

Hệ thống cơ sở y tế được nâng lên cả về quy mô lẫn về số lượng, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân toàn tỉnh. Bên cạnh những mặt tích cực đem lại như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tây Ninh còn kéo theo những áp lực đến tài nguyên môi trường cũng như hệ thống xử lý do một lượng lớn CTR y tế được phát sinh. 

Thành phần chiếm chủ yếu trong CTR y tế là rác hữu cơ, thường chiếm 50% lượng CTR y tế phát sinh. Thành phần nguy hại có trong CTR y tế chiếm một lượng đáng kể từ 20 -25 % lượng CTR y tế phát sinh, đây là thành phần đặc biệt nguy hại cần xử lý. 
7.4. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

7.4.1. Định hướng phân vùng bảo vệ môi trường 

Bảo vệ nguồn nước trong khu vực nghiên cứu quy hoạch

Bảo vệ nguồn nước, chất lượng nước các kênh, hồ là vấn đề cần thiết trong khu vực. Do đó trong quá trình xây dựng và hoạt động phân khu 4, phải thiết lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát chất lượng môi trường nước bằng các chỉ tiêu quan trắc thực tế.

Đảm bảo khoảng cách ly nguồn nước mặt tối thiểu 50m, hạn chế phát triển các khu ở, cơ sở y tế và trường học tại khu vực nhạy cảm môi trường.

Bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan

Phân khu 4, phân khu giáo dục – y tế Thành phố Tây Ninh có địa hình tương đối bằng phẳng. Việc xây dựng kênh dẫn, hồ nước tạo cảnh quan nhằm bảo vệ hệ sinh thái, cải thiện điều kiện vi khi hậu trong khu vực.

7.4.2. Các quy định trong vùng bảo vệ môi trường 

7.4.2.1. Các giải pháp về quy hoạch 

Qua các phân tích trên, một số công trình có ảnh hưởng tương hỗ lớn tới các khu chức năng trong quy hoạch, cần lưu ý tuân theo các tiêu chí môi trường liên quan. Các vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn xây dựng và hoạt động các dự án được xác định theo bảng:

Khu vực và vấn đề môi trường quan tâm khi Quy hoạch xây dựng 

phân khu 4 – Giáo dục – Y tế
	Hoạt động 
	Vấn đề môi tr​ường quan tâm trong quá trính xây dựng

	Hệ thống kênh, hồ liên hoàn
	- Đánh giá khả năng tiêu thoát nước trong khu vực.

- Đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong khu vực

- Điều kiện vi khí hậu công trình: thông gió, ánh sáng.

	Khu trường học, bệnh viện và các khu ở
	- Bố trí hệ thống cấp nước, tỷ lệ diện tích cây xanh giữa các khu chức năng trong khu vực.

- Khả năng xử lý chất thải các công trình giảm thiểu ô nhiễm.

- Khoảng cách ly cây xanh giữa nguồn phát sinh ô nhiễm (khu để xe, điểm tập kết CTR, khu vệ sinh …).

	Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
	- Mức độ tác động đến địa hình, cảnh quan khi xây dựng hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh, mặt nước tập trung.

- Đánh giá khả năng chịu tải môi trường nước trong khu vực.


7.4.2.2. Các giải pháp về kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm

Lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường trong các định hướng qui hoạch

- Khu vực bảo vệ cảnh quan, hạn chế phát triển: 

+ Các khu vực cần bảo vệ cảnh quan, không thuận lợi cho xây dựng phân bố rải rác trong khu vực nghiên cứu: xác định là các khu vực có độ cao, cần bảo vệ cảnh quan, bảo đảm khoảng cách ly cây xanh công trình, tránh san nền làm thay đổi địa hình.

+ Các thủy vực nước mặt trong khu vực đảm bảo vùng đệm xanh cách ly tối thiểu 20m tới công trình xây dựng.

- Khu vực cải thiện chất lượng môi trường: 

Khu vực trung tâm: Cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly ven hệ thống giao thông, các hồ cảnh quan khu trung tâm.

- Khu vực quản lý các nguồn phát sinh chất thải: 

+ Khu vực xây dựng các cơ sở y tế: Tùy theo lĩnh vực hoạt động, các khu vực này có nguy cơ phát sinh hóa chất độc hại, chất thải nguy hại (sử dụng trong nghiên cứu, khám chữa bệnh) cần được quản lý chặt chẽ, tránh gây ô nhiễm môi trường.

+ Khu vực học tập tại các trường học: Chủ yếu phát sinh nước thải, chất thải rắn do sinh hoạt, học tập của học sinh, xây dựng nhà vệ sinh, thùng rác công cộng đảm bảo thu gom và xử lý triệt để chất thải phát sinh.

Các khu vực và vấn đề môi trường quan tâm trong qui hoạch chi tiết

Cùng với việc xây dựng qui hoạch chi tiết 1/500 từng khu chức năng trong khu vực nghiên cứu, cần xây dựng báo cáo ĐMC cho qui hoạch với bố cục và cấu trúc tương tự này nhưng các thông tin và số liệu phải ở mức độ chi tiết hơn do giới hạn phạm vi và quy mô địa lý hẹp hơn. Đặc biệt, cần lưu ý phân tích và đánh giá 2 loại tác động sau đây:

Phân tích và đánh giá các tác động môi trường khu vực (là các tác động môi trường sơ cấp của quy hoạch chung kết hợp lại – còn gọi là các tác động môi trường tương hỗ). Đối với quy hoạch chi tiết, các tác động môi trường điển hình là:

- Tác động của hệ thống giao thông đối với cảnh quan môi trường giai đoạn xây dựng và hoạt động. 

- Tác động của các nguồn thải ô nhiễm do hoạt động khám chữa bệnh, giao thông, sinh hoạt, dịch vụ trong khu vực.

Các vấn đề xã hội có liên quan khi xây dựng các khu chức năng:

Phân tích và đánh giá các tác động môi trường tích luỹ (là tác động thứ cấp, xảy ra do kết hợp giữa tác động của quy hoạch chi tiết từng khu chức năng với các tác động đã, đang, sẽ có của các hoạt động khác). Tác động tích lũy có thể là:

- Tác động cộng dồn: kết hợp tác động từ những tác động nhỏ hơn.

- Tác động bù trừ: xảy ra sự tác động bù trừ lẫn nhau giữa các tác động của các hoạt động khác nhau.

- Tác động hiệp lực: các tác động nhỏ hơn kết hợp với nhau làm thành tác động khác lớn hơn (tác động chung lớn hơn tổng các tác động nhỏ).

Qua các phân tích trên, một số dự án có ảnh hưởng tương hỗ lớn tới quy hoạch phân khu 4 cần lưu ý ĐTM theo các tiêu chí môi trường liên quan. Các vấn đề cần quan tâm khi ĐTM các dự án thành phần được xác định theo bảng:

Khu vực và vấn đề môi trường quan tâm trong quy hoạch phân khu
	Hoạt động phát triển
	Vấn đề môi tr​ường quan tâm trong QHPK

	Xây dựng các khu ở và các cơ sở giáo dục
	- Thay đổi địa hình cảnh quan do hoạt động san nền

- Suy giảm đa dạng sinh học, do phá bỏ hệ sinh thái khu vực.

- Tính hợp lý về vị trí các điểm thoát nước, xử lý nước thải, các công trình vệ sinh công cộng và hệ thống thu gom chất thải rắn.

- Tỷ lệ diện tích đất cây xanh, đường giao thông trong tổng diện tích đất 

- Điều kiện vi khí hậu công trình: thông gió, ánh sáng.

- Cây xanh cách ly, vùng đệm tại các khu vực phát sinh ô nhiễm (công trình XLNT, khu tập trung CTR).

	Xây dựng các cơ sở y tế.
	- Thay đổi địa hình cảnh quan, hướng thoát nước mặt.
- Phương pháp xử lý các chất độc hại, chất thải rắn y tế nguy hại bệnh viện.

- Tỷ lệ diện tích đất cây xanh, đường giao thông trong tổng diện tích đất.

	Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
	- Mức độ tác động đến địa hình, cảnh quan, đa dạng sinh học khi xây dựng hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, khu công viên quảng trường, cây xanh mặt nước.
- Khả năng chịu tải môi trường nước trong khu vực.


Các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường

- Bảo vệ môi trường nước mặt: 

+ Quan trắc, giám sát chất lượng nước các hồ cảnh quan

+ Để chất lượng nước các hồ đảm bảo yêu cầu, việc xả nước thải ra nguồn phải được kiểm soát và giám sát chặt chẽ, có biện pháp tăng cường tự làm sạch của hồ Chất lượng nước các hồ chứa.

- Xử lý nước thải tập trung các khu chức năng trong phân khu 4

+ Thực hiện xử lý nước thải phát sinh theo từng khu chức năng (các bệnh viện, trường học, các cơ quqna công sở và theo từng khu ở …).

+ Chi phí xây dựng theo giai đoạn không lớn, tuy nhiên chi phí công trình trên tổng thể và chi phí quản lý cao hơn.

- Bảo vệ môi trường không khí tiếng ồn:

+ Kế hoạch xây dựng kế hoạch quan trắc định kỳ chất lượng không khí tại các nút giao thông, bãi đỗ xe và khu vực nhạy cảm môi trường.

+ Trồng cây xanh cách ly và bảo tồn mặt nước: Cây xanh, mặt nước trong khu vực có tác đụng điều hòa vi khí hậu, hấp thụ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí (giảm bụi, ồn). Đặc biệt vùng đệm tại các nguồn phát sinh các chất ô nhiễm (trạm trung chuyển, khu XLNT …).

- Biện pháp quản lý chất thải rắn:

Để nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, chất thải rắn các khu chức năng phải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, cụ thể chất thải rắn sinh hoạt phân thành 3 loại: chất thải rắn hữu cơ, chất thải rắn có thể tái chế và chất thải rắn vô cơ. Ngoài ra, tùy từng khu chức năng như các cơ sở y tế, các bệnh viện có phát sinh chất thải nguy hại cần phân loại và xử lý theo luật bảo vệ môi trường (điều 24, 25) và Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

- Quản lý chất thải rắn tổng hợp khu vực

+ Bảo vệ tài nguyên, hệ sinh thái: Do hiện trạng không gian địa hình khu vực chủ yếu là cây xanh, mặt nước, trong giai đoạn xây dựng và hoạt động cần thiết kế hệ thống cây xanh để đảm bảo cảnh quan và môi trường, tận dụng tối thảm thực vật bản địa có giá trị tạo cảnh quan, đồng thời phát triển một số chủng loại cây thích hợp nhằm cải thiện chất lượng môi trường. 
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Thiết lập vùng đệm xanh giữa các khu vực có tiềm năng xung khắc với khu vực nhạy cảm môi trường:

Do tính chất các khu chức năng trong khu vực đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt về đảm bảo chất lượng môi trường sống, ít bị tác động bởi các khu vực xung khắc, vì vậy giải pháp vùng đệm rất cần thiết để giới hạn sự xung đột các hoạt động không thích hợp với nhau.

+ Khu xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn tập trung: Thực hiện theo công nghệ  sinh học, có sân phơi bùn, có máy làm khô bùn, có thiết bị xử lý mùi hôi và đảm bảo khoảng cách ly trên 20m tới công trình xung quanh, vùng đệm khu xư lý nước thải sẽ xây dựng hàng rào quanh công trình, trồng cây xanh với chiều rộng 10m, hệ thống giao thông vào khu vực thuận lợi với giao thông đối ngoại.

+ Khu vực bãi đỗ xe: xung quanh bãi đỗ xe cần tính toán việc trồng cây xanh bao phủ xung quanh bãi đỗ xe, nghiên cứu biện pháp bố trí khuất tầm mắt không gây ảnh hưởng đến khu ký túc xá và giảng đường (khu vực cần yên tĩnh).
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VIII.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý, điều chỉnh và định hướng cho các dự án thành phần của Khu giáo dục và y tế, đảm bảo sự thống nhất về không gian, hạ tầng và tổ chức thực hiện. Là cơ sở quan trọng cho công tác triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đáp ứng các mục tiêu và tiến độ thực hiện của toàn bộ dự án phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tương lai.

Đề nghị UBND Thành phố phối hợp với các sở ban ngành liên quan, trên cơ sở những nghiên cứu của Quy hoạch phân khu 1/2.000, xây dựng chương trình hành động cụ thể cho các giai đoạn, đặc biệt tập trung lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án thành phần, nâng cao chất lượng chung của người dân và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cao trong toàn bộ đầu tư phát triển đô thị.
Hộ gia đình





Trường học





Bệnh viện





Đường phố
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Các xe thu gom rác đẩy tay





Điểm hẹn


( Công ty Công trình Đô thị)





Các xe ép rác chuyên dùng





Bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh Tây Ninh





Nguồn rác thải sinh hoạt





Biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước mặt





Hạn chế xả chất thải vào hồ:


- Tuần hoàn và tái sử dụng nước thải sau khi xử lý.


-  Qui hoạch hợp lý các cống xả nước thải.


-  Các cơ sở y tế phát sinh nước thải độc hại phải được giám sát chặt chẽ  





Tăng cường tự làm sạch nguồn nước


- Tăng cường xáo trộn tại các cống xả thải.


-  Bổ xung nước sạch pha loãng với nước thải.


- Trồng thủy sinh 
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